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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
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	Diễn giải đầy đủ


	AI
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	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
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	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
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	Quỹ Tiền tệ Quốc tế

	GDP
	Tổng sản phẩm quốc nội

	XK
	Xuất khẩu

	NK
	Nhập khẩu

	OBM
	Nhà sản xuất Thương hiệu gốc (Original Brand Manufacturer - OBM)

	ODM
	Nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng (Original Designed Manufacturer)

	R&D
	Nghiên cứu và phát triển

	VAT
	Thuế giá trị gia tăng

	WB
	Ngân hàng thế giới

	NBS
	Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc

	PBOC
	Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc


LỜI NÓI ĐẦU
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tính theo GDP danh nghĩa, và nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo PPP kể từ năm 2014. Trung Quốc đã phát triển thành một nền kinh tế có mức độ đa dạng hóa cao và là một trong những nước đóng vai trò quan trọng nhất trong thương mại quốc tế. Đặc biệt, các ngành công nghiệp điện tử, ngành công nghiệp ô tô, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo … và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc được hỗ trợ bởi những nền tảng về CNHT tốt hơn so với các quốc gia láng giềng trên thế giới.
Chuyên đề này sẽ tập trung phân tích các nội dung sau đây: 

· Đặc điểm nền kinh tế, lĩnh vực công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng của Trung Quốc; 

· Tác động của dịch bệnh COVID-19 và những phản ứng chính sách, kế hoạch phục hồi kinh tế, sản xuất công nghiệp và CNHT của Trung Quốc trong thời gian tới; 

· Các chính sách phát triển CNHT tiêu biểu của Trung Quốc từ những năm 1970 trở lại đây và phân tích sâu về chính sách cho CNHT một số ngành tiêu biểu mà Malaysia có thế mạnh như điện, điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô, dệt may;

Từ đó đưa ra các đề xuất về ứng dụng một số kinh nghiệm chính sách của Trung Quốc trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam trong thời gian tới. 
 
TÓM TẮT
Theo số liệu từ  Ngân hàng thế giới, Sau khi tăng trưởng GDP thực tế là 2,3% vào năm 2020, nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 8,5% vào năm 2021, chủ yếu được thúc đẩy bởi các hiệu ứng cơ bản. Đà tăng trưởng đang chậm lại phản ánh tác động tụt hậu của chính sách và thắt chặt bảo mật vĩ mô, lũ lụt gần đây. Mặc dù các hạn chế thắt chặt hơn kéo dài và tâm lý thận trọng do các đợt bùng phát Delta gần đây sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi tiêu dùng, tác động của nó dự kiến ​​sẽ được bù đắp phần lớn bởi nhu cầu nước ngoài mạnh mẽ và hỗ trợ chính sách vừa phải trong nửa cuối năm. Rủi ro ngắn hạn đã chuyển sang nhược điểm với rủi ro chính là bùng phát tái phát do các biến thể COVID-19 dễ lây lan hơn có thể dẫn đến sự gián đoạn kinh tế đáng kể. 

Chính phủ Trung Quốc gần đây đã nhấn mạnh việc đạt được thịnh vượng chung là một mục tiêu kinh tế quan trọng, củng cố các tín hiệu về sự thay đổi có thể trong các ưu tiên chính sách nhằm giải quyết bất bình đẳng thu nhập. Trong trung hạn, các chính sách giải quyết bất bình đẳng cao thông qua việc đánh thuế lũy tiến hơn và hệ thống bảo trợ xã hội được củng cố sẽ đảm bảo giảm nghèo lâu dài, tạo ra một tầng lớp trung lưu lớn hơn và giúp thúc đẩy tiêu dùng tư nhân như một động lực tăng trưởng.

Trung Quốc đang hướng tới việc giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ vì Trung Quốc đang chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đang tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Do mật độ các ngành công nghiệp dựa trên tri thức cao và áp dụng công nghệ tiên tiến cho sản xuất và tiềm năng phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số. Đặc biệt, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc được hỗ trợ bởi những nền tảng về CNHT tốt hơn so với các quốc gia láng giềng tại Châu Á. 

Năm 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên kiểm soát được dịch Covid-19 thông qua phong tỏa nghiêm ngặt, cách ly bắt buộc, xét nghiệm diện rộng, truy vết gắt gao, và kiểm soát chặt chẽ biên giới. Kể từ đó, cuộc sống thường nhật đã cơ bản trở lại bình thường, các nhà máy bắt đầu đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu trong bối cảnh hoạt động sản xuất bị đình trệ ở các nơi khác trên thế giới do đại dịch viêm đường hô hấp cấp.

Vào tháng 9/2021, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt lên kỳ vọng, trong khi nhập khẩu giảm từ 33,1% tháng trước xuống còn 17,6% - đây vẫn là mức tăng ấn tượng.

Nền kinh tế Trung Quốc đã có một giai đoạn phục hồi ấn tượng sau tác động của đại dịch Covid-19, nhưng hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Kinh tế nước này suy thoái trong quý 3 không chỉ do tác động của các đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng xảy ra ở nhiều địa phương, mà còn do sụt giảm bất động sản, khủng hoảng năng lượng, tâm lý tiêu dùng yếu và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.
Để định hướng phát triển kinh tế, chính quyền trung ương Trung Quốc đã thông qua "kế hoạch 5 năm" đã trình bày chi tiết các ưu tiên trong sự phát triển kinh tế và các chính sách thiết yếu. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021–2025) hiện đang được thực hiện, với trọng tâm là tăng trưởng dựa trên sức mạnh tiêu dùng nội địa và khả năng tự cung cấp công nghệ trong tiến trình Trung Quốc phát triển từ nền kinh tế có thu nhập trên trung bình thành nền kinh tế có thu nhập cao Trong tiến trình này, khu vực công vẫn đóng vai trò là trung tâm của nền kinh tế Trung Quốc.mục tiêu 2 bách niên Sự phát triển này được cho là phù hợp với các mục tiêu lập kế hoạch của chính quyền trung ương Trung Quốc để đạt được "", với trọng điểm là biến Trung Quốc trở thành một "xã hôi hiện đại thịnh vượng về mọi mặt" trong năm 2021 và mục tiêu hiện đại hóa đưa Trung Quốc trở thành một "quốc gia phát triển toàn diện" vào năm 2049, năm sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Các chiến lược dưới đây hướng tới các khu vực tương đối nghèo hơn ở Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng bất bình đẳng:

- Chiến lược phát triển miền Tây, được thiết kế để nâng cao tình hình kinh tế của các tỉnh miền Tây thông qua việc đầu tư và phát triển các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

- Chiến lược phục hồi Đông Bắc Trung Quốc được thực hiện hướng tới mục tiêu trẻ hóa các cơ sở công nghiệp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc bao gồm ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh cùng với năm tỉnh ở phía đông khu vực Nội Mông.

- Kế hoạch trỗi dậy của Trung Quốc đẩy nhanh sự phát triển của các khu vực ở trung tâm bao gồm sáu tỉnh: Sơn Tây, Hà Nam, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây.

- Chiến lược Mặt trận thứ ba tập trung vào các tỉnh ở khu vực Tây Nam bộ.

- Đầu tư ra nước ngoài: Chiến lược Go Global nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài.

Đầu năm 2021, diễn đàn Kinh tế Thế giới đã thêm 5 địa điểm của Trung Quốc vào danh sách Mạng Hải đăng Toàn cầu gồm các nhà máy tiên tiến nhất trên thế giới đã áp dụng thành công các công nghệ mới để chuyển đổi mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị. Bosch Automotive Products Tô Châu, khuôn viên Thành Đô của Foxconn Technology Group, nhà sản xuất thiết bị điện Midea Shunde ở tỉnh Quảng Đông, nhà máy bia Tsingtao ở Thanh Đảo và Wistron InfoComm Manufacturing ở Côn Sơn nằm trong số 15 địa điểm được thêm vào danh sách sau khi đánh giá hơn 1.000 công ty trên toàn cầu từ một loạt các ngành công nghiệp đa dạng từ điện tử đến dược phẩm và ô tô. 
Trong công nghiệp ô tô, Trung Quốc đã thành lập những khu vực CNHT chuyên cung cấp linh phụ kiện cho các nhà sản xuất ô tô nước ngoài. Đó là các doanh nghiệp CNHT hỗ trợ cho Nissan, Honda ở tỉnh Quảng Châu - nơi các hãng ô tô của Nhật Bản đặt nhà máy.

Các công ty sản xuất linh phụ kiện không chỉ bó hẹp việc cung cấp sản phẩm hỗ trợ cho riêng một công ty, mà mở rộng thị trường sang những công ty xung quanh. Trung Quốc còn thành lập các liên doanh trong công nghiệp ô tô và những ngành CNHT liên quan.
Để phát triển CNHT, Trung Quốc còn đẩy mạnh hoạt động mua lại các cơ sở sản xuất linh phụ kiện nước ngoài nhờ những chính sách này, xuất khẩu sản phẩm CNHT của Trung Quốc liên tục tăng qua các năm. 

Công nghiệp chế biến chế tạo đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở Trung Quốc. Đến năm 2035, nước này kỳ vọng năng lực sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẽ được củng cố toàn diện. Từ đây, Trung Quốc sẽ đủ khả năng độc lập, không phụ thuộc quốc gia khác trong những công nghệ quan trọng
 Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp ô tô nói chung nhưng đến nay ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Trung Quốc vẫn có vai trò quan trọng và dự báo tiếp tục có đóng góp quan trọng vào GDP. Điểm nhấn của những thành tựu gần đây là thay vì chỉ đơn thuần lắp ráp, đến nay hệ sinh thái ngành công nghiệp ô tô đã dần hình thành tại Malaysia, với các nhà máy sản xuất và lắp ráp hiện đại và có nhu cầu cao đối với các sản phẩm CNHT cho ngành và mạng lưới các vệ tinh là những nhà cung ứng nội địa đang dần hình thành. 

CNHT ngành điện tử tại Trung Quốc đã chú trọng phát triển CNHT trên nền tảng các ngành chế tạo khuôn mẫu, đột dập chi tiết kim loại, rèn, đúc, ép nhựa và xử lý bề mặt với hàng triệu lao động tay nghề cao, hàng ngàn doanh nghiệp phát triển rất mạnh mẽ. Công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành điện tử Trung Quốc đã nghiên cứu thiết kế và sản xuất được các phụ tùng linh kiện nhựa, kim loại, thùng vỏ máy, nguyên vật liệu bao bì đóng gói, chỉ trừ một số rất ít loại linh kiện điện tử công nghệ siêu tinh vi chuyên dụng
Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách khuyến khích phát triển ngành CNHT, như: 

+ Thu hút DN FDI, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia có uy tín, vị thế và “tiềm năng công nghệ” trên thị trường quốc tế vào các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua chính sách ưu đãi thuế cho các DN FDI đầu tư vào sản xuất máy móc và linh kiện; sản xuất các thiết bị giao thông và linh kiện phụ tùng; sản xuất các thiết bị và linh kiện điện, điện tử; sản xuất các sản phẩm nhựa; 
+ Xây dựng các chương trình phát triển các ngành, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp từ quy mô nhỏ và vừa để phát triển các nhà cung ứng nội địa. Việc thiết kế các chương trình cụ thể và đặc thù cho từng nhóm đối tượng thay vì các chương trình quy mô lớn và dàn trải sẽ giúp các chính sách ưu đãi trở nên khả thi hơn với nguồn lực của quốc gia ở mỗi giai đoạn, mặt khác thực sự tạo ra được các “cú hích” cho ngành và nhóm doanh nghiệp bằng những động lực thực sự phù hợp đối với lĩnh vực hoạt động và năng lực hấp thụ vốn, hấp thụ các hỗ trợ của họ. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại rất nhiều cơ hội, để tăng tốc đổi mới cả về khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực, khai thác tiềm lực về CNHT. Những kinh nghiệm của họ về cơ bản có thể áp dụng trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, nhưng đòi hỏi sự sáng tạo đặc biệt để thay vì luôn chạy sau một nhịp, các ngành sản xuất của chúng ta có thể tạo được bản sắc và lợi thế riêng, bứt phá bằng đổi mới và hợp tác. 
Tuy nhiên, cần lưu ý là thực tiễn cho thấy những bước đi có lộ trình từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn dựa trên các đánh giá một cách khách quan và khoa học sẽ tạo lập nền tảng vững chắc hơn cho CNHT, tránh tâm lý ng vội, “đốt cháy giai đoạn”, “phát triển phần ngọn bỏ qua phần gốc”. Bất kỳ chương trình mang tính phong trào nào cũng chỉ có hiệu ứng trong thời gian đầu và lợi ích sẽ chủ yếu tập trung ở những doanh nghiệp lớn có khả năng hấp thụ các ưu đãi và dẫn dắt thị trường. Phát triển CNHT bền vững và công bằng cần được tạo lập trên sự phân công phù hợp theo lợi thế tương đối trong chuỗi cung ứng, với sự tương tác, tương hỗ và chia sẻ lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi, theo đó các nhà cung ứng nội địa được cải thiện năng lực và ghi nhận vai trò. Đây là chìa khóa cho khả năng thích ứng với những cú sốc lớn từ bên ngoài tương tự như COVID-19 và cuộc khủng hoảng nguồn cung chất bán dẫn thời gian qua, khi có sự biến động của các chuỗi cung ứng toàn cầu. 
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC
I.1. Đặc điểm kinh tế và công nghiệp Trung Quốc, tác động và kế hoạch phục hồi hậu dịch bệnh COVID-19
I.1.1. Kinh tế và công nghiệp Trung Quốc 
a) Kinh tế vĩ mô:
Kể từ khi bắt đầu tự do hóa kinh tế vào năm 1978, Trung Quốc nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, dựa ở mức độ lớn vào tăng trưởng do đầu tư và xuất khẩu. Trong gần 30 năm từ năm 1978, GDP của Trung Quốc đã tăng 15 lần, sản xuất công nghiệp tăng hơn 20 lần; kim ngạch thương mại tăng hơn 100 lần. Vào năm 1992, Trung Quốc vẫn còn xếp thứ 133 thế giới về GDP bình quân đầu người, với hơn một nửa dân số sống dưới mức 2 USD/ngày, nhưng dự kiến tới năm 2022, Trung Quốc sẽ tăng 69 bậc (lên hạng 64 thế giới) trong xếp hạng về GDP bình quân đầu người.
Trung Quốc hiện được gọi là "công xưởng của thế giới", lý do là vì nhân công giá rẻ tại Trung Quốc đã thu hút một lượng lớn đầu tư từ các nước phát triển. Theo phân tích năm 2018, khi tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại thì phần còn lại của thế giới cũng sẽ chậm theo. JPMorgan ước tính cứ 1% giảm đi trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ kéo tụt hơn 1% tăng trưởng của các nền kinh tế tại Mỹ Latinh, 0,6% tại châu Âu và 0,2% tại Mỹ.

Kế hoạch "Made in China 2025" của Trung Quốc về bản chất là chiến lược nhằm thay thế công nghệ phương Tây bằng công nghệ cao do chính Trung Quốc chế tạo, làm tốt công tác chuẩn bị cho doanh nghiệp Trung Quốc tiến vào thị trường quốc tế. Trong "Made in China 2025", từ ngữ xuyên suốt là "tự chủ sáng tạo" và "tự mình bảo đảm", đặc biệt là mục tiêu chi tiết của "tự mình bảo đảm": dự tính tới trước năm 2025 nâng thị phần trong nước lên 70% với các hãng cung cấp nguyên liệu cơ bản, linh kiện then chốt, 40% với chíp điện thoại di động, 70% robot công nghiệp, 80% thiết bị sử dụng năng lượng tái sinh là do Trung Quốc tự sản xuất. Trước đây, Trung Quốc sao chép công nghệ phương Tây để phát triển năng lực nội tại, khi đã đạt được mục tiêu đó thì họ sẽ chấm dứt việc phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Kế hoạch của Trung Quốc cho tới năm 2025 là sẽ từng bước sử dụng công nghệ trong nước thay thế cho công nghệ nước ngoài. Sau đó, Trung Quốc sẽ tiến tới việc phổ biến công nghệ của họ ra toàn thế giới, tranh giành thị phần với châu Âu và Mỹ.
Biểu đồ 1: Quy mô GDP và mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc giai đoạn 2018-2020 và dự báo 2021
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Nguồn: IMF
Năm 2020 là một năm hỗn loạn với nền kinh tế toàn cầu, khi cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đưa hàng loạt quốc gia rơi vào suy thoái. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu - 4,4% trong năm qua, mức giảm tốc tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Tuy nhiên, Trung Quốc - với tư cách là quốc gia tâm chấn đại dịch đầu tiên - đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục khi sớm kiểm soát thành công đại dịch và phục hồi nền kinh tế. Chiến lược phong tỏa nghiêm ngặt kết hợp với chính sách tiền tệ và tài khóa hợp lý đã giúp Bắc Kinh định hướng lại các mục tiêu vĩ mô phù hợp. Trung Quốc được dự báo là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới chứng kiến tăng trưởng dương vào năm ngoái. Trên thực tế, tăng trưởng GDP quý IV của nước này đã trở lại mức trước đại dịch, qua đó mở ra triển vọng tương đối lạc quan cho năm 2021.

Tăng trưởng GDP Trung Quốc đã chứng kiến mức giảm sâu kỷ lục -6,8% trong quý I/2020, thời điểm quốc gia này tiến hành phong tỏa hàng loạt tỉnh thành để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, kể từ quý II, ngay sau khi mở cửa trở lại nền kinh tế, GDP Trung Quốc lập tức khởi sắc nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng 3,2% trong quý II, 4,9% trong quý III và 6,5% trong quý IV/2020.
b) Môi trường kinh doanh và đầu tư: 
Môi trường kinh doanh của Trung Quốc đã cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2016-2020. Thực tế cho thấy, thời gian trung bình để bắt đầu kinh doanh đã giảm từ hơn 30 ngày xuống còn dưới 4 ngày. Cục Quản lý nhà nước về Quy chế thị trường Trung Quốc thông báo này sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 giai đoạn 2021-2025, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, dự án và dịch vụ.

Đến cuối năm 2019, số lượng các công ty đa quốc gia đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc đã vượt quá 1 triệu. Hơn 490 trong số 500 công ty hàng đầu thế giới đã đầu tư vào Trung Quốc, với các doanh nghiệp đa quốc gia ngày càng coi Trung Quốc là một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của họ.

Năm 2020 là một cột mốc quan trọng đối với Trung Quốc khi lần đầu tiên nước này trở thành nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới. Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đạt 144,37 tỷ USD. Dữ liệu gần đây nói lên sức hấp dẫn ngày càng tăng của Trung Quốc đối với đầu tư nước ngoài. 

Sự nhiệt tình của các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư vào Trung Quốc, bất chấp đại dịch toàn cầu, xuất phát từ sự lạc quan lâu dài của họ về thị trường Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng 7,9% trong quý 2 năm 2021, tăng so với mức 3,2% của cùng kỳ năm ngoái, cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc.

Tiềm năng này được thúc đẩy bởi 1,4 tỷ dân, một tầng lớp trung lưu gần 400 triệu người và các chuỗi giá trị công nghiệp hoàn chỉnh với các cơ sở hỗ trợ. Công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo đã tạo ra động lực mới cho nền kinh tế Trung Quốc, cũng như những nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của quốc gia.

Ngoài ra, việc kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 đã làm nổi bật sự ổn định của thị trường Trung Quốc, một lợi thế tương đối so với các nền kinh tế khác.

Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa vừa tổ chức hội thảo kín với đại diện của 19 doanh nghiệp đa quốc gia đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ về sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp đa quốc gia tại Trung Quốc. Cuộc thảo luận khẳng định rằng các công ty nước ngoài đang tìm cách tăng cường đầu tư vào Trung Quốc và giành thêm thị phần. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm chưa đến 3% số doanh nghiệp của Trung Quốc nhưng lại đóng góp gần một nửa ngoại thương, một phần tư giá trị sản lượng và lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp, một phần năm doanh thu thuế và khoảng 13% việc làm ở thành thị.

Bảng 1: Chỉ số thuận lợi kinh doanh của Trung Quốc
	
	World Ranking

	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Chỉ số bắt đầu kinh doanh (Starting a Business)
	93
	28
	27
	N/A

	Chỉ số xử lý giấy phép xây dựng (Dealing with construction permits)
	172
	121
	33
	N/A

	Chỉ số cung cấp điện năng (Getting electricity)
	98
	14
	12
	N/A

	Chỉ số đăng ký tài sản (Registering property)
	41
	27
	28
	N/A

	Chỉ số tín dụng (Getting credit)
	68
	73
	80
	N/A

	Chỉ số bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số (Protecting minority investors)
	119
	64
	28
	N/A

	Chỉ số nộp thuế (Ease of Paying Taxes)
	130
	114
	105
	N/A

	Chỉ số giao dịch qua biên giới (Trading across borders)
	97
	65
	56
	N/A

	Chỉ số khả năng thực thi hợp đồng (Enforcing contracts)
	5
	6
	5
	N/A

	Chỉ số giải quyết tình trạng vỡ nợ (Resolving insolvency)
	56
	61
	51
	N/A

	Khả năng cạnh tranh thế giới của IMD (IMD World Competitiveness)
	28/63
	28/63
	20/63
	16/64


Nguồn: Ngân hàng thế giới
I.1.2. Kế hoạch phục hồi nền kinh tế và ngành công nghiệp hậu COVID-19

Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), trong năm 2020, đại dịch đã khiến tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm khi chỉ tăng 2,8%. Hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong giai đoạn 2017 - 2020 cũng có xu hướng tăng trưởng chậm lại qua các năm. 
Khi hầu hết quốc gia vẫn phải vật lộn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc một lần nữa cho thấy kinh tế có thể phục hồi nhanh chóng khi dịch được kiểm soát chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu là do cùng kỳ năm ngoái sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sụt giảm do đại dịch COVID-19. Trong đó, những ngành hàng ghi nhận đà tăng trưởng cao gồm: ô tô năng lượng mới tăng 205%, robot công nghiệp tăng 69,8%, máy cắt kim loại tăng 45,6%, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 43,9%... Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng 4,9% trong quý III/2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ đưa Trung Quốc gần như trở lại với tốc độ tăng trưởng khoảng 6% từng đạt được trước đại dịch.

Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã nhanh chóng thoát khỏi vực sâu của suy thoái, nhưng Trung Quốc là nước đầu tiên báo cáo mức tăng trưởng vượt bậc đáng kể. Mỹ và các quốc gia khác dù cũng dự kiến báo cáo mức tăng đột biến trong quý III, nhưng vẫn thấp hơn hoặc chỉ ngang bằng mức trước đại dịch. Sự vượt trội của Trung Quốc có thể mạnh hơn trong những tháng tới, sau khi xuất khẩu trong tháng 8 bất ngờ tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng mạnh so với mức tăng 19,3% trong tháng 7.

Các công ty Trung Quốc đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong xuất khẩu của thế giới, sản xuất đồ điện tử tiêu dùng, thiết bị bảo vệ cá nhân và các hàng hóa khác có nhu cầu cao trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, Trung Quốc hiện đang mua nhiều quặng sắt hơn từ Brazil, nhiều bắp và thịt heo từ Mỹ và nhiều dầu cọ hơn từ Malaysia. Điều đó đã phần nào đảo ngược sự sụt giảm của giá hàng hóa, làm giảm bớt tác động của đại dịch đối với một số ngành công nghiệp. 

Biểu đồ 2: Bức tranh kinh tế chung của Trung Quốc so với cùng kỳ các năm trước (đvt: %)
Đường màu đen: Sản lượng công nghiệp

Đường màu hồng: Doanh số bán lẻ
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Nguồn: Bloomberg/Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc
Theo số liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 16/9, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 8/2021 chỉ đạt 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong một tháng kể từ năm 2002, trong khi doanh số bán lẻ cũng ở dưới mức kỳ vọng. Đầu tư tài sản cố định giảm xuống 5,5% trong 8 tháng đầu năm, đầu tư tư nhân kém hơn so với đầu tư nhà nước liên tục 6 tháng liền. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt của Trung Quốc đang hạn chế khả năng chi tiêu của người dân và hoạt động du lịch trong giai đoạn hè cao điểm. So với cùng kỳ, hoạt động nhà hàng và dịch vụ ăn uống đã giảm 4,5% trong tháng 8, doanh số bán quần áo giảm 6%. Trước những động thái siết chặt hoạt động bất động sản để kiềm chế rủi ro tài chính của chính phủ, lĩnh vực đầu tư xây dựng đã giảm 3,2% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2020. Tương tự, tăng trưởng đầu tư bất động sản giảm còn 10,9%, doanh số bán hàng cũng suy yếu.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng một lần nữa trong những tháng tới. Trước đó, PBOC đã có lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại bất ngờ vào tháng 7, mức giảm tới 50 điểm cơ bản của tỷ lệ dự trữ bắt buộc khiến các chuyên gia phải ngạc nhiên. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc đã tăng lần đầu tiên sau 3 ngày. Tuy nhiên, chỉ số CSI 300 giảm 0,6% sau khi các số liệu công khai gần đây không mấy khả quan… Dự kiến PBỌC sẽ giữ nguyên tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng trong quý IV/2021. 

Thực tế nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại , theo số liệu vừa được công bố trong tháng 9/2021, sản lượng công nghiệp tháng 9/2021 của Trung Quốc chỉ tăng 3,1 % so với cùng kỳ năm 2020 , không đạt kỳ vọng và giảm so với mức 5,3 % của tháng 8/2021. 
Trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt khủng hoảng năng lượng và biến động của thị trường bất động sản, đã khiến tăng trưởng kinh tế của nước này đã giảm tốc. Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ) trong quý III / 2021 của Trung Quốc chỉ tăng 4,9 %, thấp hơn so với mức tăng 7,9 % trong quý I/2021 và cũng thấp hơn mức 5 % như dự đoán trước đó của các chuyên gia.
 Đầu tư tài sản cố định trong ba quý đầu năm của Trung Quốc cũng giảm hơn dự kiến, tăng 7,3 % so với một năm trước, thấp hơn con số dự kiến 7,9 %. Ngược lại, xuất khẩu của Trung Quốc tăng do nhu cầu trên thế giới tăng đã bù đắp một phần áp lực do thiếu điện của các nhà máy và do nhu cầu nhập khẩu hàng tiêu dùng trên thế giới trong dịp lễ trước đó đã bị gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tháng 9/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 305,7 tỷ USD, tăng 28,1 % so với tháng 9/2020. Tính trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 2.400,8 tỷ USD, tăng 33 % so với cùng kỳ năm 2020, vượt xa so với kỳ vọng tăng 21,5 % của các chuyên gia kinh tế.
Việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản bao gồm hạn chế hoạt động xây dựng và siết chặt nguồn tài chính cho lĩnh vực này đã khiến các hoạt động xây dựng giảm . Các chuyên gia còn lo ngại bong bóng bất động sản dai dẳng có thể làm suy yếu sự tăng trưởng trong dài hạn của Trung Quốc. Trong khi đó, ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ tại Tập đoàn China Evergrande đã lan sang các công ty bất động sản khác, đẩy doanh số bán nhà trong ngành xây dựng giảm xuống đáng kể trong những tháng gần đây. 
Tình trạng thiếu điện cũng đã làm giảm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Trung Quốc. Trong tháng 9/2021, thiếu điện đã buộc nhiều nhà máy ở Trung Quốc giảm sản xuất hoặc ngừng sản xuất hoàn toàn. Sản lượng công nghiệp tháng 9/2021của Trung Quốc chỉ tăng 3,1 % so với cùng kỳ năm 2020, không đạt kỳ vọng và giảm so với mức 5,3 % của tháng 8/2021. Doanh số bán lẻ tăng 4,4 % trong tháng 9/2021, tăng từ 2,5 % trong tháng 8/2021. 
Đầu tư tài sản cố định trong ba quý đầu năm của Trung Quốc cũng giảm hơn dự kiến , tăng 7,3 % so với một năm trước, thấp hơn con số dự kiến 7,9 % .Tỷ lệ thất nghiệp thành thị trong tháng 9/2021 là 4,9 % . 
Sự bùng phát dịch Covid -19 trở lại do biến thể Delta và tâm lý vẫn tiếp tục hạn chế chi tiêu tiêu dùng của người dân Trung Quốc và các biện pháp ngăn chặn dịch - 19 lây lan kéo dài đang dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của kinh tế của nước này. 
Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) nhận định quá trình hồi phục kinh tế vẫn chưa cân bằng, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này có nhiều công cụ để đối phó với những thách thức kinh tế mặc dù tăng trưởng chậm lại và Trung Quốc tự tin đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế cả năm 2021. Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) còn cho biết việc hồi phục kinh tế vẫn diễn ra theo kế hoạch, dù động lực tăng trưởng “còn khiêm tốn”. Người đứng đầu PBOC cũng dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8% trong năm 2021, cao hơn so với mục tiêu 6% do Trung Quốc đề ra cho năm 2021
Chính phủ Trung Quốc kiên trì lấy phát triển kinh tế là trung tâm, đồng thời cố gắng trong phát triển bảo đảm và cải thiện dân sinh của người dân tốt hơn. Trong mấy năm gần đây, mặc dù tăng trưởng kinh tế có chậm lại và áp lực cân bằng thu chi tài chính tăng lên, nhưng đầu tư cơ bản vào dân sinh chỉ tăng lên không giảm và cuộc sống của người dân vẫn tiếp tục được cải thiện. 
+) Một là, duy trì tăng trưởng thu nhập của cư dân cơ bản song hành cùng với tăng trưởng kinh tế. GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt gần 10.000 USD, từng bước thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa người dân thành thị và nông thôn. Cuối năm 2018, số người nghèo ở nông thôn đã giảm xuống còn 16,6 triệu người và mục tiêu xóa đói giảm nghèo toàn diện sẽ đạt được vào năm tới. 
+) Hai là đảm bảo ổn định việc làm. Việc làm là sinh kế lớn nhất. Chính phủ Trung Quốc luôn đặt việc làm ổn định ở vị trí nổi bật. Tăng trưởng ổn định của Trung Quốc chủ yếu là để bảo vệ việc làm. Chỉ cần việc làm tương đối đầy đủ, thu nhập tiếp tục tăng và chất lượng môi trường không ngừng được cải thiện, tốc độ tăng trưởng cao hơn một chút, thấp hơn một chút đều có thể chấp nhận được. Trung Quốc thực hiện chính sách ưu tiên việc làm và thực hiện các biện pháp để ổn định và tăng việc làm. Số lượng việc làm mới ở các thành phố và thị trấn đã vượt quá 13 triệu trong 6 năm liên tiếp và tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát đô thị cả nước đã ổn định ở mức tương đối thấp khoảng 5%. Một quốc gia đang phát triển lớn với dân số gần 1,4 tỷ người đã đạt được việc làm đầy đủ. 
+) Ba là không ngừng nâng cao mức độ an sinh xã hội. Thúc đẩy sự nghiệp xã hội như phát triển giáo dục, y tế, hưu trí, văn hóa, thể thao, tuổi thọ của người dân đạt 77 tuổi, cảm giác được hưởng lợi của người dân được nâng cao rõ rệt.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh: Do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương gia tăng, nền kinh tế Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với áp lực giảm phát nhất định, nhưng sự phát triển kinh tế của Trung Quốc có khả năng phục hồi, tiềm năng và cơ hội rất lớn. 
+) Trước tiên, thị trường nội địa khổng lồ sẽ tiếp tục giải phóng nhu cầu và thúc đẩy đà tăng trưởng. Trung Quốc không chỉ là "nhà máy thế giới" mà còn là "thị trường thế giới". Tiêu dùng của người dân đang tăng tốc và nâng cấp. Cơ sở hạ tầng, chuyển đổi công nghệ doanh nghiệp và các lĩnh vực khác vẫn cần một khoản đầu tư lớn. Nhu cầu trong nước mở rộng đã hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế Trung Quốc để chống lại tác động bên ngoài. 
+) Thứ hai, việc không ngừng đi sâu cải cách mở cửa sẽ tiếp tục kích thích sức sống nền kinh tế. Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách theo định hướng thị trường, liên tục mở rộng ra thế giới bên ngoài và cố gắng cải thiện thị trường, luật pháp và sự thuận tiện của môi trường kinh doanh. Hiện tại, chủ thể thị trường đã vượt 110 triệu hộ và các doanh nghiệp đăng ký mới trung bình hàng ngày vẫn còn hơn 19.000 hộ. Sự khát khao kinh doanh của hàng trăm triệu người đã tạo thành một động lực phát triển vô tận. Đồng thời, đầu tư nước ngoài đã duy trì tăng trưởng ổn định. 
+) Thứ ba, các biện pháp và khả năng kiểm soát vĩ mô một cách đầy đủ sẽ tạo ra môi trường phát triển ổn định.

Để đối phó với những thay đổi của tình hình kinh tế hiện nay, Chính phủ Trung Quốc sẽ sử dụng các công cụ điều chỉnh theo chu kỳ để duy trì việc giảm và giảm thuế quy mô lớn, tăng sử dụng trái phiếu đặc biệt, giảm chi phí tài chính, khuyến khích đổi mới kinh doanh, v.v, trong khi duy trì sự ổn định của các chính sách kinh tế vĩ mô. Chính sách củng cố nền tảng kinh tế vi mô. Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn tự tin và có khả năng vượt qua các thách thức rủi ro khác nhau và duy trì sự phát triển kinh tế ổn định và lành mạnh.

I.2. Đặc điểm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Trung Quốc
I.2.1. Đặc điểm chung:
So với các nước khác trong khu vực Châu Á, Trung Quốc có lĩnh vực CNHT phát triển sớm hơn. Quốc gia này là một trong những nhà xuất khẩu thiết bị bán dẫn, thiết bị điện và các sản phẩm CNTT … lớn nhất thế giới. 

Cùng với sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) và chính sách ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc trong thế kỷ XXI, kế hoạch “Made in China 2025” là một trong ba trụ cột quan trọng giúp Trung Quốc hiện thực hóa tham vọng “phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc”, tiến tới “Giấc mộng Trung Hoa” vào năm 2049.

Sau 5 năm triển khai, kế hoạch “Made in China 2025” đã đem lại cho nền kinh tế và các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc một bộ mặt mới, có sức mạnh, vị thế và tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với năm 2015.
Kế hoạch “Made in China 2025” được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề ra vào tháng 5-2015 với mục tiêu chính là đưa Trung Quốc nhanh chóng đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong 10 lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm: 
Một là, xe hơi chạy bằng điện; hai là, công nghệ thông tin - viễn thông thế hệ mới; ba là, trí tuệ nhân tạo (AI); bốn là, công nghệ nano; năm là, robot tiên tiến; sáu là, nông nghiệp sạch; bảy là, kỹ thuật hàng không vũ trụ; tám là, vật liệu mới tổng hợp; chín là, y-sinh học chất lượng cao và cuối cùng là kết cấu hạ tầng đường sắt cao tốc. 
Dự kiến đến năm 2030, Trung Quốc có thể tự cung cấp và đáp ứng được 70% nhu cầu công nghệ cao trong nước và sau đó, đến năm 2049, Trung Quốc sẽ vươn lên trở thành nước đứng đầu thế giới về công nghệ, nhất là công nghệ viễn thông. Những nỗ lực đó đòi hỏi nền tảng mạnh mẽ về CNHT ở tất cả mọi ngành nghề.
I.2.2. CNHT ngành điện tử
Trong tháng 9/2021, Trung Quốc là thị trường đứng nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,22 tỷ USD, tăng 65,79% so với tháng trước và 5,94% so với cùng kỳ năm 2020.

Để trở thành cường quốc điện tử như hiện nay, ngay từ khi mới xây dựng, Chính phủ Trung Quốc đã chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên nền tảng các ngành chế tạo khuôn mẫu, đột dập chi tiết kim loại, rèn, đúc, ép nhựa và xử lý bề mặt với hàng triệu lao động tay nghề cao, hàng ngàn doanh nghiệp phát triển rất mạnh mẽ. Công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành điện tử Trung Quốc đã nghiên cứu thiết kế và sản xuất được các phụ tùng linh kiện nhựa, kim loại, thùng vỏ máy, nguyên vật liệu bao bì đóng gói, chỉ trừ một số rất ít loại linh kiện điện tử công nghệ siêu tinh vi chuyên dụng.

Có thể minh họa bức tranh CNHT ngành điện tử Trung Quốc thông qua phân tích 2 ngành có vai trò dẫn dắt sau:

Ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và dụng cụ bán dẫn: Ngành này có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành điện tử Trung Quốc và thế giới. Theo thống kê của Bộ Công nghiệp Điện tử Trung Quốc (MEI), tính đến hết năm 2000 Trung Quốc có 1.054 công ty sản xuất linh kiện điện tử, 167 công ty sản xuất dụng cụ bán dẫn, 70 công ty sản xuất dụng cụ điện tử chân không, và 32 công ty sản xuất IC. Từ năm 1993 đến năm 2000 tổng sản lượng linh kiện điện tử đã tăng từ 5,8 tỉ USD lên 24,5 tỉ USD. Mức tăng trưởng của ngành hàng tăng 400% trong vòng 7 năm, bình quân 25% mỗi năm. Năm 2000 ngành hàng này chiếm 26% tổng sản lượng của ngành điện tử Trung Quốc và đứng thứ 3 thế giới về tổng sản lượng linh kiện điện tử, sau Mỹ và Nhật Bản. Hiện nay hầu như tất cả các nhà sản xuất dụng cụ bán dẫn chủ chốt của thế giới đều có công ty liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn FDI tại Trung Quốc như AMD, Hitachi, Intel, Motorola, NEC, Toshiba, Fujitsu, Philips, Samsung… Sự tham gia của các nhà sản xuất IC hàng đầu thế giới này cùng với các doanh nghiệp bán dẫn lớn của Trung Quốc như Tập đoàn Điện tử Hoa Thanh, Công ty Belling Thượng Hải, Công ty Hua Yue, Tập đoàn Hua Hong, Công ty Grace, Công ty Shenchao, Công ty Hoaxia… đã hình thành một ngành công nghiệp chế tạo IC và dụng cụ bán dẫn gồm đủ các công đoạn sản xuất, từ kéo đơn tinh thể silic, chế tạo wafer đến thiết kế IC, chế tạo, đóng gói, đo kiểm… Sản lượng IC năm 2015 đạt 5,4 tỉ sản phẩm nhưng chỉ đáp ứng được 22% nhu cầu IC của thị trường trong nước, năm 2016 đạt 8 tỉ sản phẩm đáp ứng 30%, năm 2018 đạt 10,3 tỉ sản phẩm đáp ứng 32%, năm 2019 đạt 14 tỉ sản phẩm đáp ứng 34 %, năm 2020 đạt 20 tỉ sản phẩm đáp ứng 40% và dự kiến năm 2021 đạt 50 tỉ sản phẩm đáp ứng 50% nhu cầu thị trường trong nước. Ngoài IC ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc còn sản xuất các loại linh kiện rời như Diod, Transitor, Thyristor… với số lượng khoảng 35 – 40 tỉ sản phẩm mỗi năm 

Ngành công nghiệp chế tạo mạch in (PCB): Giống như ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và dụng cụ bán dẫn, ngành này cũng phát triển rất mạnh trong khoảng gần 2 thập niên vừa qua và có mức tăng trưởng khá cao. Năm 1990 Trung Quốc chỉ mới có 1 doanh nghiệp sản xuất mạch in quy mô lớn ở thành phố Đại Liên và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất mạch in ở các thành phố khác, thì đến năm 2003 đã có tới 700 nhà sản sản xuất mạch in và 450 nhà cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất mạch in, tập trung chủ yếu ở vùng tam giác sông Châu Giang và vùng Đông Quản. Đến năm 2020 đã có hàng nghìn nhà sản xuất và cung cấp các nguyên vật liệu nhằm phục vụ sản xuất.
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Nhà máy sản xuất bo mạch in tại Trung Quốc
Ngành công nghiệp sản xuất mạch in của Trung Quốc có mức tăng trưởng hàng năm bình quân 20%. Khoảng 50 doanh nghiệp PCB lớn sản xuất tới 90% tổng sản lượng PCB của Trung Quốc. Số còn lại chiếm trên 90% số lượng doanh nghiệp PCB nhưng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ sản xuất khoảng 10% tổng sản lượng. Sự lớn mạnh của ngành công nghiệp sản xuất mạch in của Trung Quốc đã làm giảm thị phần của các quốc gia có truyền thống về sản xuất PCB như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Ngoài việc thỏa mãn nhu cầu của ngành điện tử trong nước, sản phẩm PCB của Trung Quốc còn được xuất khẩu đi hơn 100 nước trên thế giới. Những năm gần đây, sản phẩm PCB của Trung Quốc phần lớn là phục vụ cho công nghệ lắp ráp mặt phẳng (Surface Mounting Technology – SMT). Khác với ngành công nghiệp bán dẫn, các doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp sản xuất mạch in. Trong số 10 doanh nghiệp sản xuất PCB lớn nhất nước thì đã có 8 doanh nghiệp là của Trung Quốc, chỉ có 2 doanh nghiệp là doanh nghiệp FDI.

Sự phát triển mạnh của công nghiệp hỗ trợ không những tạo đà cho doanh nghiệp trong nước mà các doanh nghiệp FDI cũng thiết lập được hệ thống cung cấp phụ kiện, nguyên vật liệu khép kín (sản phẩm nhựa, hoá chất, kim loại, mạch in…), chế tạo dụng cụ bán dẫn (wafer fab) và các loại máy móc dụng cụ chuyên dùng phục vụ sản xuất ngay tại Trung Quốc. Việc thiết lập được các mạng lưới cung cấp khép kín như vậy không những tăng tỉ lệ nội địa, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn hấp dẫn được các nhà đầu tư nước ngoài và thu hút được rất nhiều vốn FDI vào ngành điện tử và các ngành công nghiệp khác.

I.2.3. CNHT ngành ô tô
Trung Quốc là nhà cung cấp phụ tùng chính cho các nhà máy sản xuất ôtô trên toàn thế giới. Cụ thể, ngành công nghiệp phụ tùng ôtô là ngành có quy mô lớn tại Trung Quốc. Nước này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và lắp ráp các linh kiện, phụ tùng của các hãng xe nổi tiếng thế giới, chiếm khoảng 25,4% thị trường ô tô và phương tiện thương mại toàn cầu, khoảng 20% là các hãng nội địa.

Sự thay đổi trong chính sách phát triển kinh tế, nhất là việc mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ sau năm 1978 là chính sách quan trọng nhất thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô. Có thể nói, Trung quốc đã nhanh chóng dỡ bỏ các rào cản và ban hành các chính sách thông thoáng thu hút FDI vào ngành công nghiệp ô tô. Nhờ đó, hầu hết các hãng ô tô lớn trên thế giới đã có mặt tại Trung quốc như Volkswagen của Đức, GM và Ford của Mỹ, Toyota của Nhật Bản và Peugeot – Citroen và Fiat của châu Âu. 

Đây được xem là bước ngoặt trong phát triển công nghiệp ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, do chưa được chú trọng phát triển,  trong giai đoạn đầu của thời kỳ này CNHT cho ngành công nghiệp ô tô mới chỉ phát triển ở mức độ thấp, còn yếu kém cả về năng lực công nghệ, khả năng tài chính và nguồn nhân lực, sản xuất sản phẩm chất lượng thấp. Vì vậy, linh kiện, phụ tùng chủ yếu nhập từ các nước có nền CNHT phát triển mạnh như Mỹ, Nhật, Đức. Sau đó, để tăng cường sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp ô tô trong nước, Trung Quốc đã cho những điều chỉnh chính  sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên thu hút FDI vào các lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.
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Lắp ráp ô tô ở một nhà máy ở Phổ Sơn, Trung Quốc
Trung Quốc thiết lập các chính sách khuyến khích quá trình học hỏi công nghệ, và chuyển từ liên kết ngang (theo chiều rộng) sang liên kết dọc (theo chiều sâu) trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô nội địa. Để tận dụng lợi thế thị trường và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, Trung Quốc không áp dụng các biện pháp  hạn chế tiêu dùng nội địa. Ngược lại, Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và lắp ráp ô tô ở Trung quốc tiêu thụ trong thị trường nội địa, ban hành chính sách hạn chế nhập khẩu ô tô sản xuất ở nước ngoài. Vì vậy, Trung Quốc đã thu hút được nhiều tập đoàn sản xuất ô tô nước ngoài đầu tư trực tiếp vào thị trường Trung quốc. 

Cùng với đó, Trung Quốc còn ban hành và áp dụng nhiều chính sách khuyến khích và thúc đẩy phát triển thị trường linh kiện, phụ  tùng ô tô nội địa rộng lớn, và kết nối các nhà sản xuất trong nước. Trung Quốc khuyến khích các hãng trong nước thực hiện liên kết, liên doanh với các hãng lớn nước ngoài, kết nối các DN nhỏ và vừa cung cấp phụ tùng, linh kiện nội địa.

Trung Quốc xây dựng và khuyến khích áp dụng các chương trình thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nội địa. Trung Quốc cho phép các hãng ô tô nước ngoài tham gia chương trình thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc thông qua việc thiết lập các tiêu chí lựa chọn. Theo đó, các hãng lớn nước ngoài có thể đưa ra chính sách và tập hợp các tiêu  chí lựa chọn đối tác là các hãng trong nước có đủ điều kiện để sản xuất cung cấp linh kiện, phụ tùng cho họ. 

Khi được lựa chọn, các doanh nghiệp trong nước này sẽ được hỗ trợ toàn diện, và được tăng cường năng lực sản xuất để có thể trở thành một mắt xích tham gia trong mạng sản xuất của hãng. Chẳng hạn, tập đoàn GM đã đặt ra các tiêu chí lựa chọn 1- 2 nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng của Trung Quốc dựa trên các quy định đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ, công nghệ và giá cả, phù hợp với hoạt động thực tế với quy mô toàn cầu của họ. Điều này tạo ra những cơ hội rất lớn cho các hãng nội địa Trung Quốc học hỏi công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm và tham gia vào chuỗi giá trị ngành ô tô toàn cầu.

Trung Quốc sử dụng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như một công cụ trong chiến lược phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nội địa. Các DNNN lớn vừa tham gia vào trong các liên doanh lắp ráp và vừa đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô. Các hãng liên doanh đóng vai trò tăng cường khả năng thích nghi và chuyên sâu hơn của các cơ sở sản xuất trong nước để cung cấp cho các hãng nước ngoài. Khoảng hơn 100 nhà máy liên doanh ở Thượng Hải cung cấp linh kiện cho các hãng ô tô lớn nước ngoài đã được thành lập.

Các hãng liên doanh này thường tập trung trong một khu vực địa lý nhất định đã tạo ra lợi thế lớn trong việc giảm thiểu chi phí giao dịch và rút ngắn thời gian cung cấp.

Trung Quốc xây dựng và phát triển mạnh các cụm công nghiệp tập trung các ngành CNHT nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch, thúc đẩy quá trình học hỏi và chuyển giao công nghệ, và cuối cùng cải thiện năng lực cạnh tranh chung của toàn ngành. Trung Quốc đã phát triển các vùng (cụm) tập trung cho CNHT cho ngành công nghiệp ô tô. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển các khu thương mại để thúc đẩy trao đổi hàng hóa với vai trò là các chợ đầu mối cho các cụm CNHT phát triển. 

Sự phát triển của các doanh nghiệp liên doanh kéo theo nhu cầu về các chi tiết, phụ tùng, linh kiện từ các nhà thầu phụ là các DNNVV khác. Qua đó, các hãng nội địa của Trung Quốc dần tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Trung Quốc tạo một môi trường thuận lợi cho các DNNVV khu vực tư nhân  tham gia vào CNHT cho ngành công nghiệp  ô tô trong mạng sản  xuất địa phương.  Bên cạnh việc thu hút các hãng ô tô nước ngoài đầu tư, Trung Quốc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô và cơ khí. 
Những chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ tín dụng và nhiều biện pháp khác khuyến khích các hãng nước ngoài sử dụng các linh kiện sản xuất tại địa phương có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô. Chính  phủ Trung Quốc cũng  khuyến khích các liên doanh cho ra đời những chiếc ô tô mang thương hiệu địa phương và điều này đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài, trong đó các doanh nghiệp lớn đóng vai trò trung tâm thu hút liên kết và thực hiện chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp vệ tinh địa phương.

Trung Quốc chú trọng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho phát triển CNHT. Để nhanh chóng làm chủ công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô và hướng tới nội địa hóa CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, Trung Quốc đã không  ngừng tìm  kiếm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài nước. Trung Quốc thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ lực lượng kỹ sư kỹ thuật Hoa kiều đông đảo về làm việc trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước. Trung Quốc cũng triển khai chương trình đào tạo kỹ sư quốc tế giúp các nhà sản xuất chế tạo được các loại động cơ công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn Euro IV, tiêu chuẩn khí thải cao nhất hiện nay. Tuyển chọn sinh viên học ở Mỹ và các nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển về nước. Đặc biệt, Trung Quốc đưa ra các chính sách hấp dẫn nhằm thu hút các chuyên gia, kỹ sư cao cấp từ các hãng lớn trên thế giới.

I.2.4. CNHT ngành cơ khí, chế tạo máy
Trung Quốc muốn vươn lên hàng đầu thế giới, không phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp cơ khí chế tạo.Theo đó, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ củng cố đáng kể về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vào thực tiễn.
Trung Quốc đứng thứ 14 về Chỉ số đổi mới toàn cầu và là nền kinh tế có thu mức thu nhậo trung bình, nước công nghiệp mới và quốc gia có nền kinh tế mới nổi duy nhất nằm trong top 30 về chỉ số này. Trung Quốc đứng số 1 trên toàn cầu về bằng sáng chế, mô hình tiện ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo và cũng có hai (khu vực vịnh lớn Thâm Quyến-Hồng Kông-Quảng Châu và Bắc Kinh lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 4) trong số top 5 cụm khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. 

Sau khi kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc liệt kê việc phát triển 7 “công nghệ tiên phong” là ưu tiên chính sách hàng đầu của quốc gia, nước này hiện là nơi có các cơ sở sản xuất tiên tiến hiện đại nhất, trước cả EU, Mỹ và Nhật Bản.
Bắc Kinh sẽ tập trung tạo đột phá ở những lĩnh vực công nghệ trọng yếu, tăng cường kết hợp công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời sẽ thiết lập hệ thống đổi mới công nghệ, khoa học.
5 tỉnh thành có chỉ số phát triển chế tạo thông minh hàng đầu Trung Quốc hiện nay gồm: Sơn Đông, Giang Tô, Thượng Hải, Quảng Đông, Chiết Giang. Tỉnh Hồ Nam ở miền Nam Trung Bộ Trung Quốc cũng là nơi tập hợp không ít những doanh nghiệp chế tạo đang đi theo hướng số hóa, mạng hóa với đích cuối cùng là sản xuất thông minh. Không chỉ có các doanh nghiệp chế tạo tự mình phát triển các công nghệ thông minh phục vụ sản xuất, ở Hồ Nam còn có các công ty cung cấp các giải pháp công nghệ giúp các doanh nghiệp chế tạo nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm theo hướng ngày càng thông minh. Viện nghiên cứu lái xe thông minh CIDI hoạt động theo mô hình doanh nghiệp là một ví dụ.
Công ty thiết bị thông minh Trung Nam, tỉnh Hồ Nam (ZE) lại cung cấp các thiết bị người máy và giải pháp số hóa cho DN. Theo ông Hạ Lễ, Phó TGĐ Công ty, tỉnh Hồ Nam đặc biệt coi trọng chế tạo thông minh, đây là tỉnh đầu tiên ở Trung Quốc đưa ra các tiêu chí về chế tạo thông minh với mong muốn trong tương lai trở thành một tỉnh mạnh về chế tạo thông minh.
Công ty công nghiệp nặng Tam Nhất (SANY Heavy Industry Co., Ltd.) là một trong những doanh nghiệp chế tạo máy công trình hàng đầu Trung Quốc.
 Đến năm 2035, Trung Quốc kỳ vọng năng lực sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẽ được củng cố toàn diện. Từ đây, Trung Quốc sẽ đủ khả năng độc lập, không phụ thuộc quốc gia khác trong những công nghệ quan trọng.

Hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu tàu siêu cao tốc từ tháng 8/2017. Tốc độ cao nhất được thiết kế cho loại tàu này dự kiến là 1.000km/h.
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Tàu điện siêu tốc chạy nhanh nhất thế giới được Trung Quốc giới thiệu ngày 20/7 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 20/7/2021, hệ thống vận tải đệm từ trường nhanh nhất thế giới (vận tốc lên đến 600km/h) do Trung Quốc tự phát triển, chính thức ra mắt tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Theo đó, hệ thống giao thông do Trung Quốc tự sản xuất này trở thành phương tiện đường bộ chạy nhanh nhất thế giới. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Trung Quốc về công nghệ và sản xuất đường sắt tốc độ cao.
Theo các chuyên gia, tham vọng dẫn đầu và độc lập về khoa học, kỹ thuật và công nghệ của Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực giao thông, ngày càng sôi sục không chỉ vì nước này thấy trước điểm yếu trong việc phụ thuộc vào công nghệ phương Tây mà còn bởi Bắc Kinh muốn thoát khỏi hình ảnh công xưởng thế giới và muốn trỗi dậy khi bị Hoa Kỳ và các đồng minh gây áp lực. 
Nhiều nhà phân tích dự báo, Trung Quốc có thể thúc đẩy phát triển các tiêu chuẩn riêng, khác biệt với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế hiện có, đẩy nhanh sự phân tách toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây.

Chuyên gia kinh tế tại Trung Tâm Nghiên Cứu về Triển Vọng và Thông Tin Quốc Tế (CEPII) đánh giá: "Trung Quốc đã huy động rất nhiều phương tiện tài chính để phát triển công nghệ phục vụ các lĩnh vực trong ngành công nghiệp".

Tuy nhiên, mục tiêu độc lập về công nghệ của Trung Quốc còn khá xa. Trong nhiều lĩnh vực như ngành công nghiệp không gian, hàng không (sản xuất máy bay thương mại)..., Trung Quốc còn cách khá xa so với các nước đã dẫn đầu. Do vậy, Trung Quốc sẽ luôn trong thế cần phải đuổi kịp các đối thủ quốc tế.

Hiện tại, ưu tiên của Trung Quốc vẫn là thu hẹp khoảng cách với các nền công nghiệp phương Tây, tập trung phát triển các phương tiện sản xuất tại chỗ, tức là có nhà máy sản xuất từ phụ tùng đến thành phẩm, ít lệ thuộc vào nhập khẩu.
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Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc

Hiện, Trung Quốc có hơn 300 dự án thí điểm chế tạo thông minh trên cả nước. Đầu tư vào ngành chế tạo công nghệ cao cũng tăng rõ rệt trong 9 tháng năm 2019, đạt mức 12,6%, trong khi đầu tư vào ngành chế tạo truyền thống chỉ ở mức 2,5%. Trung Quốc đã hình thành được 4 khu vực chế tạo thông minh với đặc trưng khác nhau, đó là: khu vực quanh Bột Hải, khu vực tam giác Trường Giang, khu vực tam giác Châu Giang và khu vực Tây Trung Bộ.

Chuyển đổi từ “chế tạo” sang “trí tạo”, tức từ sao chép công nghệ sang tự chủ sáng tạo, đặc biệt là để Trung Quốc trở thành "cường quốc chế tạo" cần rất nhiều công nghệ cốt lõi.
I.2.5. CNHT ngành dệt may
Năm 2020, ngành dệt may Trung Quốc tiếp tục chuyển đổi sâu và đi lên, phấn đấu khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, các chỉ tiêu hoạt động cơ bản được thu hẹp, kinh tế phục hồi ổn định, xuất khẩu thương mại đạt mức tăng trưởng bất ngờ do xuất khẩu vật liệu phòng chống dịch. Do nhu cầu mua sắm nguyên phụ liệu phòng chống dịch bệnh, quy mô xuất khẩu của ngành dệt may đạt mức cao mới kể từ năm 2015. Theo dữ liệu báo cáo nhanh của hải quan cho thấy, năm 2020 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và dệt may của Trung Quốc đạt 291,22 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng tăng 11,1% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may đạt 153,84 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước và tỷ trọng tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng đáng kể từ 44,3% năm trước lên 58,2%; tình hình xuất khẩu hàng may mặc trong nửa đầu năm tương đối khó khăn, nhưng đến nửa cuối năm, với sự khởi động trở lại của nền kinh tế của nước ngoài đã thể hiện sự khắc phục của hệ thống các doanh nghiệp dệt may và sự vận hành ổn định của chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Xuất khẩu hàng may mặc dần được cải thiện. Đến cuối năm, mức giảm xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái đã được thu hẹp xuống còn 6,4%, và từ tháng 8 trở đi kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đã đạt được mức tăng trưởng tích cực. Trong số các mắt xích chính của chuỗi ngành, ngành công nghiệp dệt may đạt mức tăng trưởng tốt do đầu tư sản xuất vật liệu phòng dịch. Giá trị gia tăng của ngành công nghiệp năm 2020 tăng 54,1% so với cùng kỳ năm trước trong đó giá trị gia tăng của công nghiệp sợi hóa học và dệt may gia dụng tăng lần lượt là 2,2% và 1,1%, chuyển đổi từ phụ sang chính.
Năm 2021, tình hình phát triển của ngành dệt may sẽ còn nhiều phức tạp. Một mặt, dịch bệnh toàn cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để, các yếu tố rủi ro vẫn tồn tại như nhu cầu bên ngoài tiếp tục suy thoái, rủi ro môi trường thương mại gia tăng … tác động tiêu cực đến sự ổn định của chuỗi các nhà cung ứng mà vẫn chưa được loại bỏ, và ngành dệt may vẫn đang phải đối mặt với áp lực phát triển khá lớn trên thị trường quốc tế. Mặt khác, ngành dệt may đang trong giai đoạn điều chỉnh và chuyển đổi theo chiều sâu, đồng thời phải ứng phó với những tình hình phức tạp bên ngoài, giải quyết những khó khăn như chi phí chung tăng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường khó khăn, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, để có thể duy trì hoạt động ổn định phải đối mặt với rất nhiều thách thức.Tuy nhiên, nền kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đã đi đầu trong việc đạt được mức tăng trưởng tích cực vào năm 2020, và tổng sản lượng kinh tế lần đầu tiên tăng vọt lên một trăm tỷ nhân dân tệ. Việc làm của người lao động được đảm bảo cao trong tình hình dịch bệnh thể hiện khả năng phục hồi phát triển kinh tế mạnh mẽ. Dưới sự hỗ trợ của “6 ổn định” và “6 bảo đảm” nâng cao sự ổn định của công việc, thiết lập một mô hình phát triển mới là “vòng tuần hoàn kép” dựa trên vòng tuần hoàn lớn trong nước. Thị trường nhu cầu trong nước đa dạng và mạnh mẽ mang lại cho ngành dệt may đủ không gian phát triển và động lực đổi mới sáng tạo phong phú, trở thành động lực cốt lõi phục hồi cho ngành dệt may. Xét về tổng thể, dựa trên nền tảng công nghiệp tốt đã cơ bản đạt mục tiêu trở thành quốc gia mạnh, ngành dệt may Trung Quốc vẫn đủ điều kiện vững vàng bước vào hành trình mới phát triển chất lượng cao trong “kế hoạch 5 năm lần thứ 14” vào năm 2021.
Hiện tại các công ty dệt may Trung Quốc đang đối mặt với các vấn đề như: chi phí nguyên liệu đầu vào, giá nhân công, chi phí điện nước đều tăng. Không ít các công ty dần chuyển mục tiêu đầu tư sang các lĩnh vực mới như: Sản xuất xơ, sợi đặc biệt cho các loại vải dệt ứng dụng trong các ngành tự động hóa, y tế, địa kỹ thật, nông nghiệp, công nghiệp hóa chất..vv. Yếu tố môi trường trong sản xuất nhuộm vải hoàn tất cũng rất được chú trọng. Ngoài ra hướng phát triển thời gian tới còn là các loại vải chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của giới nhà giầu Trung Quốc. Xu hướng thời trang, marketing cũng ngày càng thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp Trung Quốc phải củng cố năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như đầu tư vào các hoạt động marketing hiệu quả hơn.  
Trung Quốc hiện cung cấp nguyên vật liệu cho nhiều quốc gia để sản xuất hàng hóa và cũng là nơi tiêu thụ lượng hàng hóa lớn, nên kể cả có chuyển hướng thị trường cũng khó để các nhà sản xuất có được giải pháp ưu việt nhất.
CHƯƠNG II. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA TRUNG QUỐC
II.1. Định hướng chung trong quy hoạch phát triển công nghiệp Trung Quốc giai đoạn 2006-2020
Dựa theo tình hình trong nước và quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc bắt đầu thực hiện từ năm 2006 một dự án nghiên cứu chiến lược về Lộ trình Phát triển KH&CN thông tin đến năm 2050 của Trung Quốc và đến nay Lộ trình đã được hoàn thành và công bố. Lộ trình này được coi là một định hướng chiến lược để KH&CN thông tin của Trung Quốc phát triển theo đúng quỹ đạo và đạt tới mục tiêu là xây dựng một xã hội Trung Quốc phát triển theo hướng bền vững, với vai trò không còn là “công xưởng gia công” của thế giới mà ở một vị thế cao hơn rất nhiều, đó là một trung tâm sáng tạo ra tri thức KH&CN lớn của thế giới. 
Dựa trên các yêu cầu chiến lược quốc gia và xu hướng của KH&CN thông tin, Trung Quốc đã chọn các lĩnh vực sau để tập trung phát triển trong Lộ trình Phát triển KH&CN thông tin đến năm 2050: 
- Khoa học mạng (network science) và công nghệ mạng tương lai; - Vi điện tử, quang điện tử, CNTT lượng tử; siêu tính toán (supercomputing), phần mềm và lưu trữ thông tin; 
- Công nghệ dựa trên tri ​​thức và dịch vụ thông tin tương lai dựa trên xử lý tri thức; - Các hệ thống thông tin chi phí thấp và nâng cấp ngành công nghiệp truyền thống bằng CNTT;
 - Khoa học liên ngành về trí tuệ và khoa học nhận thức, tin-sinh học và tin học xã hội (social informatics); 
- Lý thuyết cơ bản của khoa học thông tin; và An ninh thông tin. 
Trong Lộ trình Phát triển KH&CN thông tin đến 2050, với mục tiêu chung của phát triển KH&CN thông tin ở Trung Quốc từ 2010 để 2050 có thể được mô tả như sau: Đóng vai trò tích cực và đáng kể trong các thay đổi chuyển biến trong KH&CN thông tin; Tăng cường khả năng đổi mới và phát triển bền vững để cho phép Trung Quốc trở thành một xã hội thông tin phổ biến (universal information society, u-society), trong đó hầu hết dân số sẽ là người sử dụng hệ thống thông tin, thông tin sẽ là nguồn lực quan trọng nhất cho nền kinh tế và xã hội, và trình độ phát triển của các hệ thống thông tin và các ứng dụng của chúng ở Trung Quốc sẽ gần với trình độ của các nước phát triển.

Kỳ họp Lưỡng hội năm 2021 được tổ chức trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7-2021), mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị tổng kết và đánh giá thực hiện các mục tiêu được đề ra tại Đại hội XIX, trước khi diễn ra Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (dự kiến vào năm 2022). Trong kỳ họp lần này, Trung Quốc cũng chính thức phê chuẩn RCEP, thể hiện sự coi trọng liên kết với bên ngoài và yêu cầu cải cách mở cửa cấp độ cao và thúc đẩy giải quyết những bất đồng với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng, tạo thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng. 
Những động thái đó cho thấy, Trung Quốc đang quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện.Chính phủ Trung Quốc đề ra chính sách tuần hoàn kép thể hiện sự coi trọng đối với nội địa hóa và khu vực hóa; đề ra cải cách, mở cửa cấp độ cao, mở rộng thể chế, mở rộng tiếp cận; đồng thời, để xây dựng mục tiêu phát triển mới, không chỉ xây dựng thị trường nội địa có chất lượng cao và lớn nhất thế giới mà vẫn cần có thị trường bên ngoài để tạo đà, thúc đẩy thị trường trong nước phát triển. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước (Nhật Bản, Hàn Quốc) và nhiều liên kết khu vực khác (nộp đơn tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP), thúc đẩy quan hệ kinh tế với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như xây dựng nhiều khu vực thương mại tự do và mở rộng tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa.

Về hoạt động đối ngoại, Trung Quốc vẫn giữ nguyên chính sách như các kỳ họp Lưỡng hội trước, tuy nhiên, năm 2021 có phần nhấn mạnh đến việc tham gia các liên kết khu vực và FTA, xem xét chuẩn bị tham gia CPTPP và thúc đẩy hơn nữa Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) nhằm thực hiện tham vọng bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI. Trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc chủ trương hạ nhiệt căng thẳng, vẫn tiếp tục duy trì khuôn khổ vừa đấu tranh, vừa hợp tác, vạch “lằn ranh đỏ” đối với một số lĩnh vực gây bất đồng giữa hai bên và có những động thái sẵn sàng hợp tác trên một số lĩnh vực… Trước những động thái ngoại giao này, giới phân tích cho rằng, Trung Quốc dường như đang theo đuổi các chính sách dựa trên thực lực kinh tế và quân sự đang ngày càng lớn mạnh, trong khi đó sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế bị giảm sút trong những năm qua. 

Kế hoạch phát triển KHCN giai đoạn 2006-2020 của Trung Quốc:
Điểm đặc biệt đáng lưu ý trong Kế hoạch này của Trung Quốc là việc áp dụng tư duy về đổi mới và cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia trong việc xác định mục tiêu, đề ra các giải pháp chiến lược trong chuyển đổi “hệ thống KH&CN” thành “hệ thống đổi mới quốc gia mang màu sắc Trung Quốc”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và xây dựng Trung Quốc thành một “quốc gia định hướng đổi mới” vào năm 2020.

Sau nhiều năm chuẩn bị và xây dựng với sự tham gia của hơn 2.000 chuyên gia, tháng 1.2006, Trung Quốc đã hoàn tất và thông qua Kế hoạch trung hạn và dài hạn phát triển KH&CN cho giai đoạn 2006-2020. Đây là lần thứ ba kể từ năm 1949, Trung Quốc xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển KH&CN với quy mô và tầm nhìn dài hạn. Khác biệt cơ bản của Kế hoạch này so với các kế hoạch trước là sự khẳng định mục tiêu xây dựng một hệ thống đổi mới quốc gia mang màu sắc Trung Quốc và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Tuy không gọi là chiến lược phát triển KH&CN nhưng về thực chất, Bản kế hoạch đã đưa ra những định hướng mục tiêu mang tính chiến lược cho KH&CN Trung Quốc trong giai đoạn 2006-2020. Điều đáng lưu ý nhất là thông qua Bản kế hoạch này, Trung Quốc đã thể hiện một tầm nhìn dài hạn, tư duy toàn cầu và cách tiếp cận hệ thống đổi mớitrong định hướng chiến lược phát triển KH&CN.

Thứ nhất, Bản kế hoạch đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2020 Trung Quốc phải:Cải thiện đáng kể năng lực đổi mới về KH&CN của đất nước; tạo khả năng thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, giữ gìn an ninh quốc gia thông qua việc hoàn thiện năng lực đổi mới KH&CN hướng tới xây dựng một xã hội khá giả toàn diện; đẩy mạnh và tăng cường năng lực nghiên cứu cơ bản và các công nghệ tiên tiến; tạo ra những kết quả KH&CN có ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu; có tên trong nhóm các quốc gia định hướng đổi mới để trở thành cường quốc thế giới về KH&CN vào giữa thế kỷ XXI.

Qua đó có thể thấy, Trung Quốc đã khẳng định và thực hiện định hướng hoạt động KH&CN theo cách tiếp cận xây dựng năng lực đổi mới KH&CN, lấy năng lực đổi mới KH&CN làm nòng cốt xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia định hướng đổi mới (Innovation - Oriented Country) thay vì mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hóa như cách diễn đạt vào những năm 70 của thế kỷ trước. Diễn đạt này thể hiện sự bắt kịp và tương hợp của Trung Quốc với bối cảnh toàn cầu hóa của thời đại ngày nay khi mà năng lực đổi mới của quốc gia (bao gồm nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế, nhất là dịch vụ và KH&CN) chứ không phải chỉ năng lực công nghiệp hóa mới là tiền đề cho sự phát triển của đất nước.

Thứ hai, mục tiêu tổng quát nêu trên được cụ thể hoá thông qua các mục tiêu cụ thể trong công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, dược phẩm và y tế, quốc phòng, đào tạo nhân lực cho nghiên cứu - phát triển (R&D). Kế hoạch này đã đưa ra một số mục tiêu rất đáng lưu ý, ví dụ đến năm 2010, tỷ lệ chi cho R&D/GDP đạt hơn 2% và năm 2020 đạt 2,5%. Đóng góp của hoạt động KH&CN vào tăng trưởng kinh tế đạt 60%, mức độ phụ thuộc vào công nghệ nhập từ nước ngoài giảm xuống dưới 30% (năm 2004 chi phí nhập công nghệ của Trung Quốc chiếm tới 54% tổng chi cho KH&CN), Trung Quốc sẽ xếp thứ 5 thế giới về số lượng bằng sáng chế được cấp và về chỉ số trích dẫn các bài báo khoa học.

Với những mục tiêu cụ thể nêu trên của Kế hoạch, Trung Quốc thể hiện ý đồ rất rõ ràng muốn vươn lên trở thành một cường quốc về KH&CN trên thế giới cả về đầu tư và thành tựu KH&CN. Đồng thời, thể hiện cách tiếp cận đưa KH&CN lan tỏa nhanh chóng vào các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế mà không chỉ dừng lại ở các mục tiêu thuần túy về KH&CN.

Thứ ba, Kế hoạch cũng đã xác định 68 vấn đề ưu tiên trong 11 lĩnh vực nghiên cứu then chốt như: Năng lượng, tài nguyên khoáng sản và nước, môi trường, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, vận tải, công nghệ thông tin, y tế, đô thị hóa, quốc phòng và an ninh...; đề ra 16 chương trình đặc biệt về thiết bị điện tử, mạch tích hợp cỡ lớn, công nghệ truyền dẫn không dây băng thông rộng, các giống sinh vật biến đổi gen, các loại dược phẩm chức năng, công nghệ chế tạo máy bay cỡ lớn, công nghệ đưa người vào không gian...; xác định các lĩnh vực công nghệ then chốt bao gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo tiên tiến, công nghệ sản xuất các dạng năng lượng mới, các công nghệ biển, công nghệ laser và công nghệ vũ trụ; các chủ đề nghiên cứu cơ bản được ưu tiên bao gồm: Các khoa học về nhận thức, cấu trúc sâu của vật chất, một số chuyên ngành toán học then chốt, nghiên cứu về trái đất, các nghiên cứu hóa học về quá trình tạo và biến đổi của vật chất…

Để thực thi các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên, Bản kế hoạch đưa ra giải pháp cải cách hệ thống KH&CN, xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia mang màu sắc Trung Quốc liên quan đến chính sách tài khoá, chi tiêu của khu vực công, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, phối kết hợp giữa KH&CN quân sự và dân sự, hợp tác quốc tế và mở rộng các liên kết đổi mới trong nước, nâng cao dân trí về KH&CN. Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò của đầu tư xây dựng hạ tầng KH&CN và đào tạo nhân lực cho KH&CN.

Ở đây, điều đáng lưu ý là Kế hoạch phát triển KH&CN của Trung Quốc đã đưa ra khái niệm “hệ thống đổi mới quốc gia mang màu sắc Trung Quốc”. Với khái niệm này, Trung Quốc đã đặt hệ thống KH&CN vào một khuôn khổ rộng lớn hơn để định hướng phát triển KH&CN trong sự gắn kết với các hệ thống tài chính, các định chế về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và các yếu tố khác thuộc hạ tầng KH&CN. Đây là một gợi suy cho Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KH&CN trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tài chính cho hoạt động KH&CN ở Việt Nam hiện đang là một “nút thắt cổ chai” trong đổi mới cơ chế quản lý KH&CN.

Thứ tư, về cải cách hệ thống KH&CN, Bản kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ chủ yếu là: Hỗ trợ các doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của hoạt động đổi mới công nghệ; xây dựng và hình thành hệ thống các viện nghiên cứu hiện đại; cải tổ hệ thống quản lý KH&CN; xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia mang màu sắc Trung Quốc.

Ngoài việc chuyển hướng sang xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia mang màu sắc Trung Quốc, cải cách hệ thống KH&CN trong những năm tới đã xác định hướng vào hỗ trợ các doanh nghiệp (thay vì các tổ chức KH&CN) để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của hoạt động đổi mới công nghệ. Việc xác định rõ và đúng chủ thể của hoạt động đổi mới công nghệ là tiền đề quan trọng để xây dựng năng lực đổi mới và hình thành hệ thống đổi mới quốc gia.

Thứ năm, Bản kế hoạch xác định mục tiêu của hệ thống KH&CN Trung Quốc là biến đổi và trở thành hệ thống đổi mới quốc gia, theo đó, hệ thống này được xác định là hệ thống xã hội, trong đó chính phủ đóng vai trò chủ đạo, doanh nghiệp là trung tâm, thị trường đóng vai trò cơ bản, nền tảng trong huy động nguồn lực, các tác nhân, chủ thể đổi mới khác cộng tác và liên kết chặt chẽ với nhau một cách hiệu quả trong môi trường đổi mới.

Ngoài cách hiểu thông thường về hệ thống đổi mới quốc gia theo các lát cắt về hoạt động, tổ chức, chính sách, dưới giác độ ngành và vùng, Bản kế hoạch chia hệ thống đổi mới quốc gia Trung Quốc thành 4 bộ phận cấu thành: Hệ thống đổi mới công nghệ (trong đó doanh nghiệp là chủ thể chính); hệ thống đổi mới tri thức (trong đó các viện nghiên cứu công cộng tác với các viện nghiện cứu đại học là chủ thể chính); hệ thống đổi mới quốc phòng (bao gồm cả khu vực dân sự và quốc phòng); hệ thống đổi mới vùng (bao gồm các vùng với các đặc thù và thế mạnh riêng).

Trong điều kiện một nước lớn như Trung Quốc, việc xác định các bộ phận cấu thành của hệ thống đổi mới quốc gia là cần thiết để có các cơ chế thích hợp với các hệ thống đổi mới đặc thù. Cách diễn đạt này thể hiện rất rõ cái gọi là “màu sắc Trung Quốc” trong tư duy và vận hành hệ thống đổi mới quốc gia của Trung Quốc.

Thứ sáu, để thực thi Kế hoạch, Trung Quốc đã ban hành Quyết định động viên toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng đổi mới, đồng thời đưa ra nhiều chính sách bổ sung khác để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ 11 về KH&CN.

Các mục tiêu, định hướng phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới:
Trong Báo cáo công tác chính phủ năm 2021, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh những mục tiêu quan trọng của Chính phủ Trung Quốc, trong đó:

Thứ nhất, về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2021, Trung Quốc xác định: 
Một là, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt trên 6%. Tại khu vực thành thị, số lượng việc làm mới dự kiến tăng 11 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp được kiểm soát trong khoảng 5,5%; mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào khoảng 3%. Thực hiện chính sách tài khóa bền vững, ổn định, hóa giải các rủi ro tài chính tiềm ẩn, kiên quyết phòng ngừa rủi ro chi tiêu trong bảo đảm (Bảo đảm đời sống người dân, bảo đảm lương, bảo đảm hoạt động). Tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế, phí, dành nhiều ưu đãi về thuế và phí cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Hai là, đưa ra các chỉ số mục tiêu chính trong đề cương Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 14 giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn tới năm 2035, với 20 chỉ tiêu chính thuộc 5 lĩnh vực, trong đó có 3 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 3 chỉ tiêu về định hướng đổi mới sáng tạo và 7 chỉ tiêu về sinh kế người dân, 5 chỉ tiêu về môi trường sinh thái xanh; triển khai một số dự án công trình lớn trên ba lĩnh vực khoa học - công nghệ, công trình kết cấu hạ tầng và dân sinh (Các dự án lớn như: Dự án thăm dò giữa các vì sao; dự án liên quan tới vấn đề an ninh năng lượng, lương thực và chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng; Dự án tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng, tuyến đường sắt ven biển dọc sông Dương Tử, phát triển thủy điện ở hạ lưu sông Yarlung Tsangpo (Tây Tạng); dự án cải tạo khu nhà ở cũ ở thành thị, xây dựng cơ sở dịch vụ công cộng, chăm sóc người già và trẻ em). 

Ba là, tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến xóa đói - giảm nghèo, chuyển trọng tâm từ “xóa đói - giảm nghèo” sang “chấn hưng nông thôn”; đồng thời nhấn mạnh, chuẩn thoát nghèo của Trung Quốc không chỉ xét trên thu nhập cao hơn ngưỡng nghèo, vốn cao hơn ngưỡng nghèo cùng cực do Ngân hàng Thế giới (WB) quy định, mà còn tuân thủ nguyên tắc “hai không lo” (không lo ăn, không lo mặc) và “ba bảo đảm” (bảo đảm giáo dục bắt buộc, bảo đảm chăm sóc y tế cơ bản và bảo đảm an ninh nhà ở). Trong năm 2021, Trung Quốc sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ chấn hưng nông thôn với quy mô 156 tỷ nhân dân tệ (NDT) theo hướng xây dựng quy hoạch nông thôn có tính tương thích và thiết thực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, làm tốt dịch vụ xã hội và quản trị nông thôn. 
Bốn là, dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng thêm 6,8% lên mức hơn 1,3 nghìn tỷ NDT trong năm 2021; đồng thời, đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, thực hiện thống nhất quan điểm nước giàu và cường quân. Năm là, khẳng định an ninh lương thực là vấn đề nước này hết sức coi trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chỉ đạo “phải nắm thật chắc quyền chủ động về an ninh lương thực”; cho biết 17 năm qua, sản lượng lương thực của Trung Quốc liên tục được mùa, 6 năm gần đây luôn duy trì trên 650 triệu tấn; lương thực bình quân đầu người của Trung Quốc hiện là 474 kg/người, cao hơn so với chuẩn an toàn lương thực quốc tế (400 kg); đồng thời khẳng định, Trung Quốc hoàn toàn có năng lực bảo đảm an ninh lương thực. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều phương án cụ thể, đề ra hàng loạt chính sách và biện pháp hỗ trợ phát triển lương thực, duy trì ổn định các chính sách trợ giá, đẩy mạnh triển khai các dự án bảo vệ đất canh tác, tăng cường khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.

Thứ hai, khẳng định tự chủ, tự cường và sáng tạo về khoa học - công nghệ. Điều này thể hiện quyết tâm “phải mạnh từ bên trong” của Trung Quốc, đồng thời cho thấy trong 5 năm tới, mục tiêu phát triển khoa học - công nghệ đối với Trung Quốc trở thành một vấn đề quan trọng hơn kinh tế. Mặc dù Trung Quốc đang có nhiều tiến bộ trong khoa học - công nghệ, nhưng vẫn còn phụ thuộc không ít vào Mỹ và các nước phương Tây (nhập khẩu linh kiện công nghệ cao). Theo đó, Trung Quốc cho rằng, nếu không đẩy mạnh khoa học - công nghệ, thúc đẩy lực lượng sản xuất thì mục tiêu hiện đại hóa đất nước khó có thể thực hiện được, do vậy, cần phải thay đổi để tạo ra bước đổi thay sức sản xuất.

Thứ ba, thông qua Quy chế bầu cử ở đặc khu hành chính Hong Kong. Theo đó, sẽ có một ủy ban đánh giá năng lực ứng cử viên để bảo đảm chỉ “những người yêu nước” mới đủ tiêu chuẩn tranh cử vào các cơ quan lập pháp. Việc Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia và thay đổi hệ thống bầu cử ở Hong Kong được xem là một trong những bước đi mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc đối với Hong Kong, cũng như thể hiện quyết tâm thay đổi cơ bản “luật chơi” chính trị lâu đời tại đặc khu hành chính Hong Kong. Ngoài ra, việc này cũng được cho là nhằm loại bỏ “rủi ro” trong hệ thống bầu cử, bảo đảm thực thi ổn định và sự thành công của “một quốc gia, hai chế độ”, phục vụ lợi ích phát triển của Trung Quốc…

Thứ tư, nhấn mạnh chính sách ngoại giao với các nhiệm vụ đưa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển thành hai ưu tiên đối ngoại hàng đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố, cột mốc 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là “khúc dạo đầu” của thập niên mới. Do đó, thời kỳ 5 năm lần thứ 14 là 5 năm đầu tiên sau khi Trung Quốc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện và thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, bắt đầu hành trình mới xây dựng nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện và phấn đấu vì mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Tinh thần đó được thể hiện rõ thông qua những động thái mới đây của Trung Quốc theo hướng tăng cường sức mạnh từ bên trong, mở rộng ra bên ngoài. Với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, sự phát triển của Trung Quốc sẽ tác động mạnh mẽ tới khu vực và thế giới

Theo các chuyên gia Trung Quốc, việc ấn định mục tiêu tăng trưởng là cần thiết, góp phần định hướng phấn đấu cho các bộ, ngành, địa phương và mục tiêu GDP năm 2021 đạt trên 6% là hợp lý, một mặt, xuất phát từ việc  phục hồi kinh tế trong năm 2020 và nhu cầu bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định; mặt khác, xét đến tính ổn định của mục tiêu tăng trưởng trong những năm sau, có lợi cho việc thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Chính phủ Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến thúc đẩy chính sách kinh tế tuần hoàn kép, độc lập tự cường, thay thế môi trường dựa vào bên ngoài như thời kỳ trước đây. Xét về lâu dài, nếu chiến lược phát triển kinh tế mới này thành công sẽ có tác động rất lớn đối với chính trị toàn cầu, sớm đưa Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chuyên gia kinh tế toàn cầu thuộc Viện nghiên cứu chứng khoán Quốc Thái Hua Chung Chun cho rằng, việc Chính phủ Trung Quốc đưa ra mục tiêu tăng trưởng 6% thấp hơn so với dự báo 8% và tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 5,5% cho thấy, đây là cách làm lấy ổn định làm trọng tâm, cũng như truyền tải thông điệp Trung Quốc không hướng đến con số tăng trưởng mà đang dần chuyển hướng sang nền kinh tế chất lượng cao và chuyển đổi xanh. Đến năm 2030, chỉ cần tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6%, GDP của Trung Quốc dự báo sẽ tăng gấp đôi, đủ đưa Trung Quốc trở thành thị trường toàn cầu và là nền kinh tế lớn nhất thế giới.
II.2. Các chính sách phát triển CNHT tại Trung Quốc 
Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách khuyến khích phát triển ngành CNHT, như:
II.2.1. Khuyến khích công nghệ
Từ cuối những năm 1970, Trung Quốc đã ý thức được tình trạng lạc hậu nên đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển công nghệ. Thời kỳ đầu, Bắc Kinh khuyến khích nhập khẩu công nghệ từ bên ngoài để thay thế công nghệ lạc hậu của các ngành công nghiệp trong nước. Nước này cũng đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển R&D với tham vọng tự chủ về công nghệ.

Gần đây, cũng có những tin đồn cho rằng chính phủ Trung Quốc hỗ trợ cho các chiến dịch tin tặc ăn cắp công nghệ của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Mới đây nhất là việc các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc hacker thuộc quân đội Trung Quốc ăn cắp công nghệ quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến nay Bắc Kinh vẫn luôn phản bác những điều đó.

Vai trò của nhà nước trong hoạt động R&D ở Trung Quốc rất lớn. Đa số dự án R&D công nghệ đều được thực hiện và tài trợ theo kế hoạch chung của chính phủ và sự chỉ đạo của chính phủ vẫn là những định hướng quan trọng quyết định sự phát triển hoạt động này.

Nhà nước soạn thảo và tài trợ các dự án lớn về R&D công nghệ hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn trong các kế hoạch kinh tế 5 năm. Ngoài ra, các dự án R&D còn nhằm phát triển và tăng cường công nghiệp hóa và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng các sản phẩm công nghệ cao có khả năng cạnh tranh trong nước và thế giới.

Có thể kể các chương trình R&D tiêu biểu do Bắc Kinh triển khai như chương trình “Đốm lửa” (năm 1986) tập trung đầu tư 7 lĩnh vực then chốt: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ, công nghệ laze, tự động hóa, công nghệ năng lượng và công nghệ vật liệu tiên tiến; chương trình “Ngọn đuốc” (năm 1988) được đề xướng nhằm thúc đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp...

Cách làm phổ biến của Trung Quốc là đặt các trường đại học và khu nghiên cứu khoa học ở các khu công nghiệp chính, giúp tiện lợi và kịp thời cung cấp nguồn nhân lực và công nghệ cho các doanh nghiệp, khiến nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào các khu công nghiệp.

Có thể thấy mật độ dày đặc các trường đại học, viện nghiên cứu bên cạnh một số khu công nghiệp lớn, như Haidian có 232 viện nghiên cứu, 73 trường đại học; Changping có 114 viện nghiên cứu, 14 trường đại học... Ngoài ra, Trung Quốc cũng có những chính sách khuyến khích R&D của các công ty nước ngoài (FDI).

Chẳng hạn miễn thuế nhập khẩu cho những thiết bị và công nghệ hỗ trợ cho phòng thí nghiệm của các công ty FDI; miễn thuế doanh thu cho thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ; những công ty FDI có trung tâm R&D ở Trung Quốc được phép nhập khẩu và bán một số sản phẩm công nghệ cao để thử nghiệm trong thị trường địa phương.

Tính đến năm 2002 Trung Quốc có trên 400 công ty FDI đã thiết lập những trung tâm R&D độc lập, như Microsoft, GE, Motorola, Intel, GM, Honda, Siemens, Nortel, Volkswagen...
II.2.2. Thu hút FDI
Ngoài việc khuyến khích phát triển công nghệ, Trung Quốc còn đưa ra nhiều chính sách nhằm thu hút các công ty FDI trong ngành công nghiệp chính và CNPT. Chẳng hạn, năm 1996 Bắc Kinh đưa ra Quy định về khuyến khích FDI, theo đó, giảm mức thuế thu nhập cho các doanh nghiệp FDI từ 30% xuống còn 15%, đặc biệt các doanh nghiệp ở đặc khu kinh tế chỉ còn 10%; miễn thuế 5 năm đầu cho doanh nghiệp FDI mới thành lập ở những đặc khu, miễn thuế thu nhập khi chuyển lãi ra nước ngoài, hoàn trả thuế thu nhập cho phần lợi nhuận dùng để tái đầu tư…

Ngoài ra, Trung Quốc chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ để nhà đầu tư yên tâm hoạt động.

Trong công nghiệp ô tô, Trung Quốc đã thành lập những khu vực CNPT chuyên cung cấp linh phụ kiện cho các nhà sản xuất ô tô nước ngoài. Đó là các doanh nghiệp CNPT hỗ trợ cho Nissan, Honda ở tỉnh Quảng Châu - nơi các hãng ô tô của Nhật Bản đặt nhà máy.

Các công ty sản xuất linh phụ kiện không chỉ bó hẹp việc cung cấp sản phẩm hỗ trợ cho riêng một công ty, mà mở rộng thị trường sang những công ty xung quanh. Trung Quốc còn thành lập các liên doanh trong công nghiệp ô tô và những ngành CNPT liên quan, thí dụ Tập đoàn Công nghiệp ô tô - xe máy Quảng Châu (GAIG). Ngoài ra, chính quyền cũng tạo điều kiện thành lập 16 liên doanh giữa những công ty liên kết của GAIG và 16 công ty khác, như Toyota Bosyoku, Honda Engineering...

Để phát triển CNHT, Trung Quốc còn đẩy mạnh hoạt động mua lại các cơ sở sản xuất linh phụ kiện nước ngoài. Điển hình là vụ Wanxing mua lại Automotive Component Holding (một tổ hợp gồm 17 nhà máy và 6 xí nghiệp do Ford nắm quyền kiểm soát từ năm 2000); Weichai mua lại Delphi (thuộc GM), dây chuyền sản xuất phanh, hệ thống treo, chi tiết cabin và tay lái; Lifan mua công nghệ của BMW và Chrysler. Nhờ những chính sách này, xuất khẩu sản phẩm CNHT của Trung Quốc liên tục tăng qua các năm.

II.2.3. Đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng 
Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những chìa khóa quan trọng cho việc thu hút đầu tư cũng như giúp các doanh nghiệp nội địa có thể phát huy các lợi thế và tự tin tham gia vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. 
Không chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng phần cứng, gần đây, Trung Quốc cũng có những bước đi mới về tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tạo thuận lợi cho các kênh dẫn vốn để thu hút nhiều hơn các công ty quốc tế đến với lĩnh vực CNHT. 
Xây dựng "cơ sở hạ tầng kiểu mới" phục vụ nền kinh tế số được coi là hướng đi mới nhằm đưa nền kinh tế Trung Quốc phát triển theo hướng chất lượng cao. Việc phát triển hạ tầng mới này được cho là sẽ tạo động lực và tiềm lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, tạo tiền đề cho nước này phát triển nền kinh tế số và thông minh, nâng cấp ngành nghề truyền thống; chuyển đổi phương thức tăng trưởng, giúp kinh tế Trung Quốc phát triển chất lượng cao và sẽ tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội ở nước này.

Các ứng dụng của cơ sở hạ tầng mới như 5G, trí tuệ nhân tạo... được Trung Quốc đánh giá là đã phát huy vai trò quan trọng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đồng thời có thể giúp nước này tạo nhiều việc làm hơn - một trong những trọng tâm công tác hàng đầu của chính phủ Trung Quốc trong năm nay.

So với cơ sở hạ tầng truyền thống, cơ sở hạ tầng mới chủ yếu thể hiện ở việc số hóa, do vậy tôi còn gọi đây là cơ sở hạ tầng số, nó sẽ giúp thúc đẩy việc làm. Theo tính toán không đầy đủ, cơ sở hạ tầng số sẽ giúp tạo thêm hơn 7 triệu việc làm trong ngành công nghệ thông tin cùng hàng chục triệu việc làm gián tiếp thuộc các ngành của kinh tế số".

Theo dự tính của Công ty chứng khoán Hải Thông Trung Quốc (Htsec), riêng trong 2020, đầu tư của nước này cho cơ sở hạ tầng mới có thể lên đến 3.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 420 tỷ USD), trong 5 năm tới riêng đầu tư trực tiếp là 10.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 1.400 tỷ USD).

II.2.4. Các biện pháp chính sách thúc đẩy đào tạo nhân công tay nghề cao 
Tại Trung Quốc, tháng 6 năm 2010, Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Đề cương Quy hoạch phát triển nhân tài và dài hạn Quốc gia (2010 - 2020)” (gọi tắt là Đề cương nhân tài), nhằm xây dựng đội ngũ nhân tài có sức cạnh tranh trên thế giới và thực thi chiến lược chấn hưng đất nước.

Tại cuộc gặp hơn 70 chuyên gia, đại diện cho đội ngũ trí thứ và quản lý tài năng trở về nước làm việc, đang nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát Beidaihe ở tỉnh Hà Bắc do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nhà nước Trung Quốc tổ chức, ông Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Trung Quốc rất tôn trọng và ủng họ, trao quyền tự do nghiên cứu, đồng thời tạo mọi điều kiện làm việc và sinh sống thuận lợi cho các chuyên gia, nhất là các nhà khoa học hàng đầu có khả năng “đột phá” trong các lĩnh vực kỹ thuật then chốt, phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao và những đề tài nghiên cứu mới. Ông kêu gọi chính quyền các địa phương đẩy mạnh hơn nữa chủ trương đào tạo và thu hút nhân tài cho đất nước.

“Đề cương nhân tài” là một kế hoạch lớn tiếp theo hàng loạt biện pháp về vấn đề này. Đề cương nêu ra mục tiêu tổng thể phát triển nhân tài đến năm 2020 là, tổng lượng nguồn nhân tài phải từ 114 triệu người hiện nay tăng lên đến 180 triệu người; tỷ lệ số người có trình độ đại học ở độ tuổi lao động từ gần 10% hiện nay tăng lên đến 20%, đồng thời xây dựng một số điểm cao nhân tài trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế và xã hội như chế tạo trang thiết bị, thông tin, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ,… Một số mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, sẽ đào tạo được 3,8 triệu nhân viên chuyên môn cần thiết cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: sản xuất thiết bị, thông tin, vật liệu mới, hàng không, tài chính, ngoại thương, bảo vệ môi trường, năng lượng, giao thông vận tải, kỹ thuật nông nghiệp… Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đào tạo hơn tám triệu người hoạt động trong lĩnh vực phát triển xã hội trọng điểm như giáo dục, chính trị, tuyên giáo, y tế…

Đề cương nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu xây dựng đội ngũ nhân tài:

Một là, chú trọng đào tạo nhân tài khoa học - kỹ thuật loại hình sáng tạo, cố gắng bồi dưỡng một số nhà khoa học, nhân tài dẫn đầu khoa học công nghệ, kỹ sư trình độ thế giới và ê kíp sáng tạo trình độ cao.

Hai là, ra sức khai thác nhân tài chuyên ngành, bức xúc cần thiết cho các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự hỗ trợ chất xám cho việc phát triển hệ thống công nghiệp hiện đại.

Ba là, trù tính chung thúc đẩy xây dựng đội ngũ nhân tài như nhân tài kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, nhân tài kỹ năng cao, nhân tài thực dụng nông thôn,… đào tạo hàng trăm triệu nhân tài các loại, mấy chục triệu nhân tài chuyên ngành và một số nhân tài sáng tạo mũi nhọn.

Trung Quốc được xem là nước có số lượng nhà nghiên cứu khoa học lớn hàng đầu trên thế giới, khoảng 38 triệu người. Nhưng, chỉ có khoảng 10 nghìn người trong số họ là chuyên gia hàng đầu. Mức độ phát triển nhân tài của Trung Quốc so với các nước tiên tiến trên thế giới vân còn một khoảng cách khá lớn và có nhiều điểm chưa thích hợp so với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, Đề cương đã nêu ra mười chính sách quan trọng như: thực thi chính sách thuế, tài chính thúc đẩy bảo đảm ưu tiên đầu tư nhân tài, thực thi chính sách hỗ trợ nhân tài lập nghiệp, thực thi chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,… đồng thời đã xác định 12 chương trình nhân tài quan trọng như: “Chương trình thúc đẩy nhân tài sáng tạo”, “Chương trình phát triển anh tài thanh niên”, “Chương trình đào tạo cơ sở sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng”,… Điều đáng chú ý là, Trung Quốc se thực thi chính sách nhân tài mở cửa hơn, ra sức thu hút nhân tài cao cấp ở nước ngoài về nước, đến Trung Quốc sáng tạo và lập nghiệp.

Trung Quốc chú ý cải thiện vấn đề quản lý nhân sự, chuẩn hóa các hoạt động hành chính và thúc đẩy cơ quan quản lý nhân sự giảm thiểu các thủ tục hành chính và lệ phí. Bên cạnh đó, thiết lập và hiện đại hóa các chế độ cho viện nghiên cứu khoa học, trường học, chế độ y tế công cộng để phù hợp chế độ quản lý nhân tài. Hoàn thiện thể chế quản lý nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, kiện toàn chế độ nhân sự doanh nghiệp phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp hiện đại. Khuyến khích đại phương và doanh nghiệp kết hợp với nhau thí điểm cải cách quản lý nhân tài, hội nhập với hệ thống quản lý nhân tài trên thế giới. Cơ chế phát hiện đánh giá nhân tài chủ yếu dựa vào yêu cầu về trách nhiệm đối với nghề nghiệp, sau đó mới xét tới năng lực, thành tích cũ. Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá nhân tài, khắc phục tình trạng quá coi trọng bằng cấp và lý thuyết suông, chú trọng hơn vào năng lực thực tế và những cống hiến mà họ đạt được để đánh giá. Điều phối hài hòa thu nhập trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước, thúc đẩy cải cách hệ thống tiền lương. Kiện toàn cơ chế khuyến khích trung và dài hạn như có quyền sở hữu cổ phần hoặc ưu đãi khác, chế độ ưu đãi tiền lương, địa vị, cải thiện đời sống, phúc lợi xã hội, cho vay vốn để lập nghiệp hay tăng phí mua bản quyền sở hữu trí tuệ, tăng ưu đãi về thuế… về chính sách thu hút nhân tài từ nước ngoài trở về lập nghiệp, Trung Quốc áp dụng một loạt các chính sách ưu đãi nhập cảnh, định cư, bảo hiểm, nhà ở, đảm nhận các chức vụ quan trọng và tham gia vào các công việc của quốc gia…

Để thu hút nhân tài từ nước ngoài về nước tham gia công việc nghiên cứu, Trung Quốc đã đề ra rất nhiều kế hoạch như “Kế hoạch trăm người”, “Kế hoạch thu hút nhân tài kiệt xuất từ nước ngoài”, “Kế hoạch đội sáng tạo hợp tác quốc tế”… Chính phủ tài trợ cho các dự án nghiên cứu của những trường đại học và viện nghiên cứu tuyển dụng họ. Đầu năm 2007, Viện Khoa học Trung Quốc đã cử một đoàn tuyển dụng nhân tài với quy mô lớn, đi đến các nước châu Âu và Mỹ, tuyển dụng nhân tài là các lưu học sinh ưu tú. Đây là một trong những hoạt động tuyển dụng ở nước ngoài quan trọng nhất của Viện Khoa học Trung Quốc trong thời gian qua.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập thị trường thế giới, nhiều công ty có tầm cỡ ở Trung Quốc, thuộc sở hữu tư nhân cũng như nhà nước, đang cạnh tranh với nhau để thu hút những nhà quản lý từng làm việc cho các công ty đa quốc gia ở Trung Quốc hay ở nước ngoài. Trong gần 15 năm, Trung Quốc đã nỗ lực thu hút chất xám là những nhân tài khoa học - kỹ thuật người Trung Quốc từ Mỹ trở về nước làm việc. Tháng 12/2008, chính quyền cũng phát động chương trình “Hàng nghìn nhân tài” vơi mục tiêu là đưa 2.000 nhân tài về nước trong vòng 5 - 10 năm tới. Chính quyền các tỉnh cũng đã khởi động các chiến dịch hấp dẫn tài năng “nhí” từ người Trung Quốc hồi hương. Chính sách thu hút nhân tài hồi hương cũng tập trung vào số lưu học sinh thông qua các buổi giao lưu, giới thiệu tình hình đất nước và tổ chức tuyển dụng làm việc. Giờ đây, quan niệm trong giới lưu học sinh Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Thay vì, muốn tìm việc làm ở trời Tây, họ cho rằng, trở về nước làm việc là con đường hấp dẫn nhất bởi họ vừa được phát triển sự nghiệp, vừa được cống hiến cho Tổ quốc.

Thống kê cho thấy, 90% các nhà khoa ở ở Trường đại học Jiaotong là những Hoa kiều hồi hương và họ đã dẫn đầu trong lĩnh vực sáng kiến nghiên cứu. Các tập đoàn công nghiệp như Haier, China Netcom và Brilliance China Automotive Holdings chiêu mộ nhân tài của Mckinsey, A.T.Kearney và nhóm Tư vấn Boston. Không chỉ có các công ty tư nhân, các công ty quốc doanh ở Trung Quốc nay cũng bắt đầu bỏ ra nhiều tiền để thu hút nhân tài. 

Trong 30 năm qua, đào tạo nghề và xây dựng đội ngũ nhân tài tay nghề cao ở Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn phát triển, từ chỗ khôi phục phát triển ban đầu trong những năm 1980 đến giai đoạn phát triển nhanh trong những năm 1990 và tiến đến phát triển đổi mới trong những năm đầu của thế kỷ 21. Với sự thúc đẩy và chú trọng cao từ phía chính quyền các cấp cũng như với sự tham gia tích cực và sự hỗ trợ không ngừng của các tổ chức xã hội khác nhau, nguyên tắc định hướng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội đã được xác định rõ ràng, hệ thống và cơ chế đào tạo nghề mang nét đặc trưng Trung Quốc về cơ bản đã được thành lập, dẫn đến sự phát triển không ngừng và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực đào tạo nghề, thể hiện ở bốn định hướng dưới đây: 
(1) Hệ thống các chính sách và luật pháp của Trung Quốc về đào tạo nghề đã được thành lập, tạo nên một sự bảo đảm về pháp lý đối với việc thúc đẩy đào tạo nghề và xây dựng đội ngũ nhân tài có kỹ năng cao. Cơ cấu thể chế và luật pháp liên quan đến đào tạo nghề về cơ bản đã được hình thành ở Trung Quốc, bao gồm các bộ luật cơ bản như Luật Lao động, Luật Giáo dục nghề, Luật Xúc tiến giáo dục dân lập và Luật Xúc tiến việc làm, cũng như các quy định hỗ trợ như Quy định về đánh giá trình độ nhân công, Quy định về đào tạo nhân lực doanh nghiệp, Quy định về Kiểm tra tay nghề và tuyển mộ nhân lực, loại hình kỹ thuật... Cùng lúc chính phủ Trung Quốc cũng đã soạn thảo và ban hành một loạt các chính sách và văn kiện như Khuyến cáo về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhân tài có tay nghề cao và Quyết định về việc đẩy mạnh giáo dục nghề. Các bộ luật, các quy định và các chính sách trên đã tạo nên một sự bảo lãnh quan trọng, cho phép người lao động có quyền được đào tạo các kỹ năng nghề, qua đó thúc đẩy phát triển đào tạo nghề, đẩy mạnh sự bồi dưỡng nhân tài có kỹ năng và thúc đẩy nhanh sự phát triển nguồn nhân lực. 

(2) Hệ thống đào tạo kỹ năng nghề đối với tất cả người lao động đô thị cũng như nông thôn đã được thành lập, điều này tạo nên một sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với cho việc tạo việc làm cho người lao động và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bằng việc thực 24 hiện năm chương trình cụ thể là các chương trình về đào tạo mới nhân lực kỹ thuật, tạo việc làm cho người lao động đô thị có kỹ năng, xúc tiến thành lập doanh nghiệp thông qua việc tăng cường năng lực nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động nông thôn thông qua nâng cao tay nghề của họ và chương trình quốc gia về kiểm tra tay nghề, hệ thống đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp của Trung Quốc đã được cơ bản thành lập, nhằm mục tiêu vào người lao động ở đô thị cũng như ở các vùng nông thôn và có thể đáp ứng nhu cầu của các giai đoạn khác nhau trong phát triển nghề nghiệp của họ. Hệ thống này mang ba điểm đặc trưng quan trọng sau:

- Mở rộng phạm vi mục tiêu đào tạo. Hệ thống nhằm mục tiêu vào tất cả người lao động, kể cả ở đô thị và nông thôn và bao trùm tất cả các loại hình nhân lực, người đang có việc làm, người lao động thất nghiệp và cả những người khởi sự doanh nghiệp. Các hình thức đào tạo nghề chủ yếu bao gồm đào tạo trước khi có việc làm cho học sinh tốt nghiệp trung học và phổ thông và những người mất việc mong muốn có lại việc làm, đào tạo để nâng cao các kỹ năng đối với nhân lực đang có việc làm, đào tạo kỹ năng để tìm lại việc làm đối với nhân công ở đô thị bị mất việc làm, đào tạo kỹ thuật nông nghiệp đối với người lao động nông thôn và đào tạo khởi sự doanh nghiệp đối với nhân lực có nguyện vọng và trình độ thích hợp. Kết quả là hệ thống đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp đã trở nên thích ứng với các nhóm lao động khác nhau và đáp ứng các yêu cầu ở các giai đoạn phát triển nghề nghiệp khác nhau cho lực lượng nhân công. 
- Nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Việc đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp có thể phân chia theo các cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, kỹ thuật viên và kỹ thuật viên cao cấp phụ thuộc vào yêu cầu về tay nghề và nội dung kỹ năng trong đào tạo nghề. Chứng chỉ đào tạo tương ứng và các chứng chỉ trình độ chuyên nghiệp sẽ được cấp cho học viên nếu họ đáp ứng được yêu cầu khi kết thúc khóa đào tạo, trong đó bao gồm các cơ sở cho họ lựa chọn về sự nghiệp, thăng tiến và lương bổng. Nhân tài có kỹ năng ở cấp kỹ thuật viên cao cấp và cao hơn được gọi là nhân tài có kỹ năng (tay nghề) cao (highly-skilled talents). Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã thiết kế và thực hiện một loạt các chính sách và biện pháp nhằm đẩy mạnh việc bồi dưỡng nhân tài có tay nghề cao và tối ưu hóa môi trường cho họ phát triển kỹ năng, qua đó đẩy mạnh sự nâng cao trình độ kỹ năng của toàn bộ đội ngũ lao động có tay nghề. Trung Quốc hiện nay có khoảng 98,9 triệu lao động có kỹ năng, chiếm 33,7% tổng số lao động ở các vùng đô thị trên toàn quốc, trong số đó có 18,1 triệu lao động có tay nghề bậc cao và 4,29 triệu kỹ thuật viên và kỹ thuật viên cao cấp, chiếm 22,6% tổng số lao động có kỹ năng. 25 - Đa dạng hóa phƣơng tiện dạy nghề. Nhiệm vụ đào tạo chủ yếu được thực hiện bởi các trường kỹ thuật nghề và các trường dạy nghề, các trung tâm đào tạo việc làm và các trường đào tạo tư nhân. Trung Quốc có hơn 3000 trường kỹ thuật dạy nghề được phân loại thành các trường kỹ thuật nghề thông thường, kỹ thuật nghề tiên tiến và các trường cao đẳng kỹ thuật nghề dựa trên mục tiêu đào tạo của họ, liên kết giữa các trường trung học với khóa đào tạo kỹ thuật ngắn và trung hạn từ 2-3 năm để đào tạo học sinh, thông qua sự hợp tác giữa các trường học và các doanh nghiệp chú trọng đến đào tạo các kỹ năng và thực hành. Các trường kỹ thuật dạy nghề đã trở thành cơ sở quan trọng cho việc bồi dưỡng công nhân kỹ thuật và là một nền tảng tích hợp đối với việc khuyến khích phát triển nhân tài có tay nghề cao. Ngoài ra, Trung Quốc hiện có khoảng 4000 các trung tâm đào tạo việc làm và hơn 22.000 các trường đào tạo nghề tư nhân. Cùng lúc, đa số các doanh nghiệp lớn (hay các tập đoàn) đều thành lập các trung tâm đào tạo riêng với nhiều loại hình khác nhau. Như vậy là một hệ thống thực hành đào tạo nghề về cơ bản đã được hình thành, với đặc điểm các trường kỹ thuật dạy nghề là trụ cột với các trung tâm đào tạo việc làm, các tổ chức đào tạo doanh nghiệp và nhiều trường đào tạo tư nhân đóng vai trò bổ sung. 
(3) Hệ thống thẩm định kỹ năng tay nghề đã được thành lập, điều này mở ra triển vọng phát triển nhân lực công nhân kỹ thuật. Tuân theo phương hướng chỉ đạo là để phục vụ doanh nghiệp và người lao động, cũng như để hướng tới xúc tiến các hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, Trung Quốc đã bắt đầu thành lập hệ thống thẩm định kỹ năng tay nghề vào năm 1994 để nhằm thực hiện đồng bộ hoạt động thẩm định kỹ năng nghề và tiến tới hợp nhất với hệ thống quốc gia về cấp chứng chỉ trình độ nghề nghiệp bao gồm năm cấp trình độ, từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp đến kỹ thuật viên và kỹ thuật viên cao cấp, điều này tạo ra một lộ trình phát triển nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật. Ở Trung Quốc có tổng số 80 triệu lao động trên toàn quốc gia hiện đã được cấp chứng chỉ trình độ nghề nghiệp ở các cấp khác nhau và bên cạnh hệ thống chứng chỉ trình độ giáo dục, hệ thống chứng chỉ trình độ nghề nghiệp đã hình thành rõ rệt. Có thể nói rằng, hệ thống chứng chỉ trình độ nghề nghiệp này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh chất lượng lao động cũng như sự phát triển và cơ cấu hợp lý của lực lượng lao động. 
(4) Hệ thống thi đua kỹ năng nghề nghiệp cũng như tuyên dương và khen thưởng nhân tài có tay nghề cao đã được hình thành. Chính quyền các cấp đã tích cực tổ chức và hỗ trợ cho các ngành, các doanh nghiệp thực hiện việc thi đua kỹ năng nghề, đào tạo nghề, trao đổi công nghệ dưới các hình thức khác nhau tuân theo nhu cầu phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các cuộc canh tranh quốc gia về kỹ năng 26 tay nghề đã phát triển mạnh ở Trung Quốc và gần một trăm các cuộc so tài như vậy đã được tổ chức lôi cuốn sự tham gia của hàng trăn các nhà chuyên gia có tay nghề cao. Một đội ngũ các nhân tài có tay nghề kỹ thuật cao đã được phát hiện và tuyển chọn từ số lượng lớn các công nhân kỹ thuật làm việc trong các dây chuyền sản xuất và trong đó có các nhân tài trẻ được đào tạo ra từ các trường kỹ thuật dạy nghề được coi là lực lượng dự phòng nhân tài có tay nghề cao.
Nhìn từ triển vọng quốc gia, các dự án “Giải thưởng lớn kỹ năng nghề quốc gia” và “Giải thưởng nghệ nhân kỹ thuật quốc gia” đã được thiết lập, đây được coi là những phần thưởng của chính phủ trao cho các nhân tài có tay nghề cao. Ngoài ra, nhân tài có kỹ năng cao còn được đưa vào nhóm nhân lực lựa chọn được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt của chính phủ do Hội đồng Nhà nước trao tặng, cùng lúc một số chính quyền tỉnh và khu tự trị cũng hình thành các hệ thống đãi ngộ nhân tài có tay nghề cao, những người đã cống hiến những đóng góp nổi bật. Việc thực hiện cạnh tranh kỹ năng tay nghề và thực thi một hệ thống đánh giá, tuyên dương và thưởng công cho nhân tài có kỹ năng đã tạo nên động lực khuyến khích sự hăng hái nhiệt tình của người lao động trong việc làm chủ kiến thức và kỹ năng, và một môi trường xã hội tôn trọng kỹ năng và nhân tài có tay nghề cao cũng phát triển mạnh. 
Để thúc đẩy việc đào tạo nhân công có tay nghề cao phù hợp với yêu cầu thị trường và ngành công nghiệp, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp chính sách sau: 
(1) Trợ cấp đào tạo nghề cho các nhóm dân số gặp khó khăn trong tìm việc làm. 
( Trợ cấp đào tạo: những người đăng ký thất nghiệp và lao động nông thôn tìm việc làm tại các vùng đô thị có thể được nhận trợ cấp đào tạo một lần.  

( Trợ cấp đánh giá trình độ: những người đăng ký thất nghiệp và người di cư từ nông thôn trải qua vòng đánh giá tay nghề ban đầu và đạt được chứng chỉ trình độ tay nghề có thể được nhận trợ cấp đánh giá tay nghề một lần. Chương trình đào tạo nghề đặc biệt đã được khởi xướng nhằm phản ứng trước những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính: 
( Tiến hành đào tạo ngay tại nơi làm việc hoặc đào tạo chuyển việc làm đối với công nhân thuộc các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. 
( Tiến hành đào tạo các kỹ năng thực tiễn đối với công nhân di cư quay trở về địa phương sau khi mất việc làm. 
( Đào tạo kỹ năng và việc làm cho những người thất nghiệp ở các vùng nông thôn và đô thị, bao gồm cả công nhân di cư. 
( Đào tạo dự bị về nghề nghiệp đối với lực lượng lao động mới. 
(2) Chính sách thúc đẩy đào tạo nhân tài có tay nghề cao. 
( Nâng cao vai trò của các trường đào tạo công nhân kỹ thuật tay nghề cao, các trường trung cấp kỹ thuật, các trường cao đẳng và đại học với vai trò là các cơ sở đào tạo nhằm thúc đẩy nhanh công tác đào tạo ngồn nhân lực có tay nghề và trình độ cao. Tài trợ trung ương sẽ hỗ trợ và trao giải thưởng cho các trường cao đẳng nghề và các trường đại học có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng các cơ sở đào tạo nghề nghiệp. 
( Đẩy mạnh vai trò then chốt của các doanh nghiệp trong việc tăng cường hoạt động đào tạo trước khi thuê và đào tạo kỹ năng việc làm. - Thành lập một hệ thống đào tạo hiện đại dành cho công nhân của các doanh nghiệp. - Xúc tiến hệ thống các kỹ thuật viên thành thạo đào tạo người học nghề. - Thành lập các hệ thống học tập nâng cao cho các kỹ thuật viên, công nhân tay nghề cao và nhân công có trình độ cao để tiến tới năm giữ vai trò lãnh đạo. - Thỏa thuận dàn xếp, chia sẻ các phí tổn đối với đào tạo công nhân đang làm việc nhằm nâng cao trình độ đào tạo của nhân lực đầu vào. 
( Phát triển một hệ thống hợp tác doanh nghiệp - trường học để đào tạo nhân lực có tài chuyên môn và tay nghề cao nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân tài về chuyên môn có yêu cầu cấp bách tại các doanh nghiệp. - Thành lập Ủy ban điều phối và chỉ đạo về hợp tác doanh nghiệp - nhà trường để phát triển nguồn nhân lực có tài chuyên môn và kỹ năng cao, bao gồm chính quyền, các bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp và các chuyên gia. - Miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp tích cực xúc tiến hợp tác doanh nghiệp - trường học, tiếp nhận sinh viên thực tập và trả thù lao cho sinh viên trong thời gian thực tập. - Chính quyền các cấp trao giải thưởng xứng đáng cho các doanh nghiệp đã đạt được các kết quả xuất sắc trong hợp tác đào tạo doanh nghiệp - trường học. (3) Thiếp lập hệ thống phân loại ngành/nghề hiệu quả và phát triển các tiêu chuẩn nghề nghiệp nhằm tạo nên cơ sở cho các hoạt động đào tạo nghề. 
( Hệ thống các quy tắc phân loại nghề nghiệp của Trung Quốc:
Hệ thống công bố thông tin về các ngành nghề mới. 
(4) Thực hiện đánh giá trình độ tay nghề và cung cấp các dịch vụ khách quan, công bằng và bình đẳng trong đánh giá trình độ nghề nghiệp của người lao động. Đặc điểm: hoạt động giáo dục nghề định hướng và tập trung vào năng lực về nghề nghiệp. Hệ thống: 5 mức độ: bậc cơ sở, bậc trung, bậc cao, kỹ thuật viên, kỹ thuật viên cao cấp. Phương pháp luận: xã hội hóa đánh giá trình độ nghề nghiệp, đánh giá nhân lực có kỹ năng và có tài cho các doanh nghiệp, cấp chứng chỉ trình độ nghề nghiệp thông qua các trường cao đẳng và đại học và khảo sát năng lực nghề nghiệp đặc biệt. 
(5) Tổ chức các cuộc thi tay nghề nhằm phát hiện những người có tài và tay nghề cao. Trình độ nghề nghiệp của những người dành giải thưởng có thể được thúc đẩy tuân theo quy định 
(6) Thành lập hệ thống trao giải thưởng cho những người có tay nghề cao, có tài năng nổi bật nhằm tạo nên một môi trường gia tăng nhanh lực lượng nhân tài. 
Chính phủ trao giải thưởng doanh nghiệp và các giải thưởng xã khác như: Giải Kỹ năng tay nghề Trung Quốc, Giải Kỹ thuật viên Xuất sắc quốc gia, Giải thưởng vì những lợi ích đặc biệt cho chính phủ do Hội đồng Nhà nước trao tặng,  
CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA TRUNG QUỐC TRONG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM 
III.1. Đề xuất chung về áp dụng kinh nghiệm trong phát triển CNHT của Trung Quốc
Kinh nghiệm của Trung Quốc thấy các chương trình, chính sách phát triển CNHT thành công cần hội tụ được các tiêu chí sau đây:

(i) Sự phát triển vượt bậc về công nghệ cũng như trình độ lao động trong ngành CNHT
(ii) Sự tham gia tích cực của các Tập đoàn đa quốc gia với vai trò quan trọng trong các chuỗi cung ứng;

(iii) Các mối liên kết thông tin khu vực hữu hiệu giữa các Tập đoàn đa quốc gia, các nhà cung cấp nội địa và các cơ quan quản lý Nhà nước ở cả cấp Trung ương và địa phương;
(iv) Cách tiếp cận xuyên suốt chuỗi giá trị dựa vào nhu cầu thị trường.

III.2. Các đề xuất cụ thể
III.2.1. Thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu CNHT “Made in Vietnam”
CNHT có liên quan đến rất nhiều các ngành sản xuất, ví dụ như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, nhựa đều cần đến các doanh nghiệp hỗ trợ. Đối với từng ngành khác nhau thì sự tham gia của các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể là khác nhau. Tuy nhiên, một yếu tố chung đó chính là việc chúng ta đã nắm bắt được công nghệ và làm chủ được về chất lượng, từ đó khẳng định được vị trí của sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng chung của thế giới và qua đó thu hút được các nhà đầu tư đến đặt hàng hoặc là đặt những nhà máy lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh tại Việt Nam. 

Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy rằng là trong tất cả các lĩnh vực, các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam đã có những bước thay đổi rất nhanh, rất lớn. Đó là lý do trong thời gian sắp tới các doanh nghiệp của ngành CNHT Việt Nam cũng sẽ vừa có thể nâng cao được năng lực cũng như đẩy mạnh liên kết với các nhà sản xuất trong và ngoài nước để nâng cao giá trị của các sản phẩm Việt Nam.
Bên cạnh các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước ngoài, Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử hoặc các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh cho ngành. Đây là những yếu tố rất là đáng khích lệ, góp phần đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu của nhóm hàng CNHT trong thời gian tới. 
Có thể nói, các sản phẩm điện thoại và linh kiện vừa mang hàm lượng công nghệ rất cao và đồng thời các yếu tố cấu thành rất nhiều và phức tạp. Do vậy thì chuỗi cung ứng của nó cũng sẽ trải dài đến một số quốc gia. Tại Việt Nam, từ trước đến nay, các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu đến từ các quốc gia có nền công nghệ tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một sự thay đổi rất rõ nét khi trong những năm gần đây đã có những nhà sản xuất là ODM (sản xuất theo đơn đặt hàng) của các doanh nghiệp điện tử lớn. 
Trong giai đoạn vừa qua, có một sự chuyến dịch rất lớn khi các nhà sản xuất điện tử đã không chỉ gia công những linh kiện nhỏ mà họ cũng đã bắt đầu cải tiến công nghệ để sản xuất các sản phẩm nguyên chiếc cũng như những sản phẩm có giá trị cao hơn. Ví dụ như Samsung đã sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam hoặc là Samsung và LG cũng đã sản xuất rất nhiều các thiết bị điện tử gia dụng ở trong nhà. Hoặc mới đây có thông tin rằng sắp tới, một nhà đầu tư tại Bắc Giang sẽ lắp ráp các sản phẩm của Apple như Macbook, máy tính bảng….. 
Mặt khác thì những doanh nghiệp Việt, ví dụ như là Vinfast cũng có những nghiên cứu để có thể sáng tạo ra những sản phẩm điện thoại mang thương hiệu Việt Nam. Đây cũng là những yêu tố rất là đáng khích lệ, giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta dần dần có thể làm chủ, đưa ra những sản phẩm địên tử có giá trị cao cũng như góp phần đẩy mạnh xuất khẩu của nhóm hàng CNHT trong thời gian tới.
Năm 2020, Việt Nam có 3 hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết đó là EVFTA, UKVFTA và RCEP. Trong đó, Hiệp định EVFTA và RCEP là những Hiệp định có quy mô rất lớn và cũng được kỳ vọng sẽ giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta đã chứng kiến khi đi vào hiệu lực từ ngày 1/8/2020, ngay lập tức số lượng C/O Form Euro 1 xuất khẩu đi EU tăng rất mạnh, cho thấy các doanh nghiệp đã ngay lập tức nắm bắt và khai thác được lợi thế từ Hiệp định này. 

Tuy nhiên, những tác động của Covid-19 khiến một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều chính là khu vực thị trường Châu Âu. Đến hết năm 2020 và đến thời điểm này thì xuất khẩu sang EU vẫn có tăng trưởng tốt, không chỉ ở trong các nhóm hàng truyền thống mà kể cả những nhóm hàng mới, đặc biệt là nhóm hàng đồ gỗ cũng thấy sự gia tăng mạnh mẽ. Trong thời gian tới, khi các hiệp định được thực thi một cách đầy đủ và toàn diện hơn cũng như khi các yếu tố về dịch bệnh có thể được đẩy lùi với việc đưa vắc xin vào áp dụng đại trà trong năm 2021 và 2022 sẽ giúp cho các hoạt dộng sản xuất của Việt Nam có những yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. 

Hiện này, các yếu tố về mặt dịch bệnh cũng như những yếu tố về địa lý chính trị, các vấn đề về tác động chung của kinh tế vĩ mô trên thế giới đến Việt Nam thì Bộ Công Thương đã đều có tính toán và đưa vào các kịch bản phát triển cũng như các dự báo chính sách của Bộ trong thời gian sắp tới. 
Đối với lĩnh vực về xuất nhập khẩu, hiện nay, Bộ Công Thương đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược mới về hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn sắp tới. Chiến lược này vừa là đế thay thế chiến lược 10 năm vừa qua đồng thời cũng là xác định hướng đi mới trong bối cảnh thế giới đã có rất nhiều thay đổi như hiện nay về những yếu tố về môi trường kinh doanh quốc tế, những yếu tố về địa lý, yếu tố về tự nhiên cũng như là yếu tố về sản xuất, tác động của khoa học công nghệ. Đây sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất, cơ bản nhất của Bộ Công Thương trong dài hạn. 
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục đàm phán cũng như hoàn thiện các thể chế liên quan đến các FTA, trong đó có vấn đề về quy tắc xuất xứ để giúp cho các doanh nghiệp có thể tận dụng được ưu đãi của Hiệp định tốt hơn. Các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như đẩy mạnh xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cũng được các cơ quan của Bộ cũng sẽ đẩy mạnh và tìm ra hình thức phù hợp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
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Thúc đẩy quá trình học tập kinh nghiệm bằng cách mạnh dạn thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Một thành tựu nổi bật nhất và có ảnh hưởng rộng rãi nhất trong quá trình mở cửa của Trung Quốc là không ngừng tăng cường sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, đây là yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ với tăng trưởng thương mại và kinh tế mà còn với việc chuyển giao công nghệ thông tin quốc tế .quan trọng hơn, đầu tư nước ngoài giúp Trung Quốc đẩy nhanh “ quá trình học tập kinh nghiệm”. trong quá trình này, Trung Quốc đã học tập thành tựu và khoa học công nghệ nước ngoài, thu hẹp dần khoảng cách với những nước phát triển, áp dụng nhiều tri thức và kinh nghiệm hữu ích từ những nền kinh tế thị trường phát triển đẩy nhanh quá trình ứng dụng và phát triển công nghệ cũng như áp dụng trong tăng trưởng kinh tế trong nước.
Bằng chính sách mở cửa, ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn, trong những năm qua, Việt Nam đã thu hút được một số lượng lớn dự án và nguồn vốn FDI. Dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây dẫn tới một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được là 13,28 tỷ USD trong 9 tháng năm 2021, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 5,5 điểm phần trăm so với 8 tháng năm 2021.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến 20/9/2021 đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.212 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,5 tỷ USD, giảm 37,8% về số dự án và tăng 20,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký điều chỉnh có 678 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6,43 tỷ USD, tăng 25,6%; vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.830 lượt với tổng giá trị góp vốn 3,22 tỷ USD, giảm 43,8%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước tính đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5%.
Một số nguyên nhân làm giảm số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh và GVMCP 
- Nguyên nhân khách quan: (1) Dòng vốn ĐTNN toàn cầu suy giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến dòng vốn ĐTNN vào Việt Nam; (2) Sự cạnh tranh trong thu hút ĐTNN giữa các quốc gia ngày càng gia tăng; (3) Hoạt động M&A toàn cầu giảm sút. 
- Nguyên nhân chủ quan: (1) Chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam (giảm số lượng, tăng về chất lượng) làm loại bỏ các dự án quy mô nhỏ, ít giá trị gia tăng; (2) Việc hạn chế nhập cảnh và chính sách cách ly dài ngày làm chững lại các đoàn chuyên gia và nhóm phát triển dự án vào Việt Nam khảo sát và làm các thủ tục đầu tư. Ngoài ra, việc phong tỏa nhà máy và hạn chế di chuyển của người lao động trong các KCN làm đình trệ sản xuất, giảm công suất và sản lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư mới đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam; (3) Do đóng cửa nhà máy, thiếu hụt lao động để sản xuất nên nhiều đơn hàng phải chuyển sang các địa bàn khác trong chuỗi cung ứng. Tuy đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nếu kéo dài tình trạng này thì có khả năng nhà đầu tư sẽ chuyến sản xuất sang nước khác
Trong 9 tháng năm 2021, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 6,28 tỷ USD, chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,91 tỷ USD chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ 3 đạt 3,27 tỷ USD, chiếm 14,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hà Lan, Hoa Kỳ,….

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 9 tháng năm 2021. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,64 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn. Hải Phòng đứng thứ 2 đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 12,2%. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 2,35 tỷ USD, chiếm 10,6%. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Nội… 
Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc tế, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 11,8  tỷ USD, chiểm 53,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.  Xét về số lượng dự án mới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 33,2% tổng số dự án.  
Một số dự án lớn đầu tư trong 9 tháng năm nay như: 
Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Xin-ga-po), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An; 
Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,15 tỷ USD (trong đó điều chỉnh tăng 1,4 tỷ USD ngày 30/8/2021 và tăng 750 triệu USD ngày 04/02/2021); 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD.
Dự án nhà máy sản xuất Kraft Vina công suất 800.000 tấn/năm 
(Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư 611,4 triệu USD với mục tiêu sản xuất giấy kraft, giấy lót và giấy bao bì tại Vĩnh Phúc (cấp GCNĐKĐT ngày 23/7/2021).

Dự án nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (Đài Loan) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 610 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 13/5/2021).

Những thành tích trong thu hút FDI của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số những hạn chế nhất định. Nhiều địa phương vẫn còn dễ dãi trong việc chấp nhận khá nhiều dự án FDI quy mô nhỏ, không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách. Một số địa phương còn có tình trạng cấp đất quá lớn cho dự án FDI mà không căn cứ vào quy hoạch của địa phương… Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đầu tư cũng còn nhiều bất cập, vẫn chủ yếu dựa vào ưu đãi thuế, giá thuê đất, chi phí nguyên liệu trong khi chưa tương xứng với hiệu quả mà các dự án FDI mang lại.
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư FDI:
Thứ nhất, để thu hút được đầu tư từ các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là từ những nước phát triển như: Mỹ và khối EU, ngoài những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư nói chung, Việt Nam cần chú trọng quan tâm đến đòi hỏi của những nhà đầu tư về một số khía cạnh như: Tính công khai, minh bạch, ổn định, dễ dự báo về thể chế, chính sách và luật pháp; thực thi pháp luật nghiêm minh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thủ tục hành chính đơn giản, bảo đảm thời gian đã quy định.

Thứ hai, đối với các địa phương đã phát triển đang cần thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ tương lai, dịch vụ hiện đại; Chú trọng đến việc đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia về thời gian đàm phán, ký thỏa thuận và triển khai thực hiện.

Thứ ba, các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực nâng cao năng lực về tất cả các mặt, từ công nghệ đến năng lực, trình độ của đội ngũ người lao động, quản lý. Chỉ khi đó, các doanh nghiệp FDI mới tìm đến đặt hàng và hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của họ.

Thứ tư, rà soát lại việc sử dụng FDI hiện tại để có kế hoạch điều chỉnh, cơ cấu lại hợp lý; Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược; tạo lập chuỗi sản xuất toàn cầu; ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ những dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đủ năng lực về công nghệ.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế này thì trước mắt Việt Nam cần giải quyết các vấn đề lớn còn tồn đọng, triển khai các biện pháp để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; sở hữu trí tuệ được đảm bảo, bản quyền, thương quyền cải cách hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu nói riêng và các doanh nghiệp có vốn FDI nói chung được cấp phép đầu tư.

III.2.3.Phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề cao
Thứ nhất, hình thành hệ thống các yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc nhận biết, phát hiện nhân tài.

Từ nghiên cứu kinh nghiệm trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy “nhân tài” là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn so với những người khác. Theo đó, để nhận biết, đánh giá năng lực đặc biệt, vượt trội của nhân tài cần có hệ thống các yếu tố cơ bản, với những biểu hiện khách quan thông qua hành vi, hành động, thao tá, động tác, lời nói, thái độ… của đối tượng. Với vị trí là “nhân vật số một thế giới về nhân sự” Giáo sư Dave Ulrich đã đưa ra các yếu tố nhận biết nhân tài với các biểu hiện khách quan như: sẵn sàng làm việc cật lự, thực sự cố gắng, khát vọng thành công, sẵn sàng trả giá – không sợ thất bại; kiến thức, trình độ tốt và ngày càng trở nên tốt hơn theo năm tháng; làm việc được ở nhiều môi trường khác nhau, làm việc trong môi trường đòi hỏi kết quả ngắn hạn và cả trong dài hạn.

Như đã nêu ở trên có nhiều quan điểm, trường phái khác nhau trong xác định và đưa ra các yếu tố nhận biết nhân tài, do vậy cần định hình quan điểm tiếp cận để từ đó nghiên cứu, xác định hệ thống các yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc nhận biết, phát hiện nhân tài. Trong thực tế thực hiện có thể bổ sung, sử dụng những yếu tố khác nữa bởi vì năng lực đặc biệt, vượt trội tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và chỉ bộc lộ ra ngoài khách quan trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Việc hình thành các yếu tố cơ bản nhận biết nhân tài còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng chính sách, thực hiện các biện pháp cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài đối với mỗi cơ quan, tổ chức. Ví dụ: người tài ghét xu nịnh, bè phái theo đó để thu hút, trọng dụng nhân tài cần tạo ra môi trường làm việc công bằng, khách quan, cạnh tranh dựa trên tài năng thực sự.

Thứ hai, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có tài năng cho công vụ và nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Tham khảo kinh nghiệm cho thấy các nước rất coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có tài năng cho công vụ và nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội với các chính sách, biện pháp cụ thể như:

Thống nhất giữa giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học; sinh viên được đối xử như một người trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm với công việc học tập của mình (Cộng hòa Liên bang Đức).

Xây dựng chương trình, tuyển chọn và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, quản lý (Nhật Bản, Hoa Kỳ).

Chú trọng đào tao nhân tài khoa học - kỹ thuật loại hình sáng tạo, cố gắng bồi dưỡng một số nhà khoa học, nhân tài dẫn đầu khoa học công nghệ, kỹ sư trình độ thế giới với ê kíp mới sáng tạo trình độ cao (Trung Quốc).

Coi trọng giáo dục để phát hiện, đào tạo nhân tài trong lĩnh vực xác định là mũi nhọn của đất nước ngay từ khi còn là học sinh với phương châm “giáo dục năng khiếu, tài năng là một chiến lược phát triển cơ bản phải được coi là ưu tiên số một so với bất kỳ ngành phát triển nào” - Hàn Quốc.

Thứ ba, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Tham khảo kinh nghiệm của các nước cũng cho thấy mỗi quốc gia có cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo các chương trình, mục tiêu, nội dung cụ thể. Trong đó, Trung Quốc ban hành, triển khai thực hiện Đề cương nhân tài với “mục tiêu tổng thể phát triển nhân tài đến năm 2020 là, tổng lượng nguồn nhân tài phải từ 114 triệu người hiện nay tăng lên đến 180 triệu người; tỷ lệ số người có trình độ đại học ở độ tuổi lao động từ gần 10% hiện nay tăng lên đến 20%, đồng thời xây dựng một số điểm cao nhân tài trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội như chế tạo trang thiết bị, thông tin, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ…”. Đề cương đã nêu ra mười chính sách quan trọng như: “thực thi chính sách thuế, tài chính thúc đẩy bảo đảm ưu tiên đầu tư nhân tài, thực thi chính sách hỗ trợ nhân tài lập nghiệp, thực thi chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,… đồng thời, đã xác định 12 chương trình nhân tài quan trọng như “Chương trình thúc đẩy nhân tài sáng tạo”, “Chương trình phát triển anh tài thanh niên”, “Chương trình đào tạo cơ sở sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng”…

Thứ tư, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Để thực hiện chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài một số nước thành lập tổ chức như Viện Nhân sự Nhật Bản hoặc thành lập ra một nhóm 8.000 nhà quản lý cao cấp trong đội ngũ quan chức để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn nhân tài trong khu vực công (Hoa Kỳ).

Đối với Việt Nam hiện nay, việc thành lập tổ chức chuyên thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tuyển chọn nhân tài cho khu vực công bị chi phối bởi những chính sách khác như: tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế… Tuy vậy, để triển khai thực hiện chính sách đối với nhân tài cần thiết nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ năm, đánh giá, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài, nhiều cơ sở đào tạo, địa phương đã xây dựng, ban hành, thực hiện các mô hình, chương trình khác nhau. Theo đó, đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Chính phủ đã có Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Cùng với các cơ sở đào tạo, các địa phương, hoạt động của các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học trong đó mô hình, hoạt động của Giáo sư Trần Thanh Vân (tiến sĩ vật lý, người Pháp gốc Việt) thực hiện trong nhiều năm qua đã góp phần nâng tầm khoa học Việt Nam, theo đó góp phần thu hút nhân tài, trí thức khoa học về cho quê hương, đất nước.

Từ thực tế trên cần có đánh giá, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ sáu, nghiên cứu và tiến tới thực hiện chính sách đặc biệt với các nhà khoa học kiệt xuất.

Nghị định số 240/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ đã quy định sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy vậy, với quan điểm: Nhân tài là những người có năng lực vượt trội so với những người bình thường, thì Kiệt xuất phải là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn trong số nhân tài.

Từ kinh nghiệm của Chính phủ Trung Quốc có những chính sách đặc biệt với các nhà khoa học tài giỏi, dành đầu tư tốt nhất cho những nhà khoa học được lựa chọn là xuất sắc nhất của đất nước và cho họ toàn quyền sử dụng ngân sách khoa học dành cho họ. Chính phủ có kế hoạch bồi dưỡng các nhà khoa học xuất sắc nhất để thực hiện mục tiêu đạt giải thưởng Nobel về khoa học. Vì vậy, cần nghiên cứu và tiến tới thực hiện chính sách đặc biệt với các nhà khoa học kiệt xuất.

III.2.4. Phát triển ngành CNHT mũi nhọn
Quan điểm cơ bản là dựa vào nội lực. TQ thực hiện chính sách này vì là một quốc gia rộng lớn. Vì là nước lớn nên nền kinh tế đòi hỏi phải vận hành theo nhu cầu trong nước hơn là dựa vào xuất khẩu. Có những điểm khác biệt rõ rệt giữa chủ trương mở cửa của TQ với chiến lược “xuất khẩu hàng đầu” phổ biến ở Đông Á. Hơn thế, trong bối toàn cầu hóa kinh tế, TQ phải thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp và kỹ thuật dựa vào những lợi thế đặc thù.

Công nghiệp điện tử là ngành sản xuất có vị trí then chốt trong nền kinh tế Việt Nam và có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. Ngành công nghiệp máy tính, điện tử của Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ yếu sản xuất sản phẩm như điện thoại các loại, máy tính bảng, bo mạch chủ, màn hình, tivi, camera, thiết bị máy văn phòng và các sản phẩm quang học…
Theo quy hoạch công nghiệp điện tử của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng của ngành điện tử trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt 23,8%/năm; tầm nhìn năm 2030 đạt 19 - 21%/ năm.

Mục tiêu là xây dựng ngành CNHT điện tử trở thành ngành công nghiệp chủ lực và tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành khác phát triển. Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành điện tử Việt Nam tập trung phát triển ở lĩnh vực linh kiện điện – điện tử cơ bản, các loại bản mạch in điện tử, mạch vi điện tử cho điện thoại di động, thiết bị điện tử gia dụng, thiết bị văn phòng, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện, phụ tùng cho công nghiệp ôtô (thiết bị điện, chiếu sáng, điều khiển...). 

Giai đoạn năm 2020 – 2025 ưu tiên phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực như thiết bị tự động hóa, máy tính, điện thoại. Sau năm 2025, ưu tiên phát triển phần mềm, nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin và điện tử y tế. 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện liên tục đạt tốc độ tăng cao. Tốc độ tăng lần lượt các năm là: năm 2016 tăng 21,5%; năm 2017 tăng 38,6%; năm 2018 tăng 12,5%; năm 2019 tăng 22,8%; năm 2020 tăng 22,8%. Bình quân cả giai đoạn 2016 - 2020 tăng 23,8%, chỉ số sản xuất trong giai đoạn này của ngành điện tử máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt mức cao hơn các ngành sản xuất khác ở mức tăng 13,9%. Đặc biệt, trong năm 2017 đạt mức tăng cao nhất là 35,2%. Kể từ quý 2/2020, lĩnh vực sản xuất điện tử bắt đầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do nhu cầu của khách hàng tại các thị trường trọng điểm giảm, nguồn cung bị gián đoạn và các đơn hàng xuất nhập khẩu bị hoãn hoặc hủy, nhưng chỉ số sản xuất của ngành sản xuất linh kiện điện tử năm 2020 tăng trưởng ở mức 6,8% so với năm 2019. 

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng ngành sản xuất điện tử vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan, chứng tỏ tiềm năng phục hồi và phát triển rất lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất của ngành điện tử sản xuất máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,7%, tăng mạnh là sản xuất linh kiện điện thoại tăng 43,6%, sản xuất thiết bị điện tử tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, sản xuất tivi các loại trong 9 tháng đầu năm 2021 giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2020. 
Bên cạnh đó, với những sáng kiến của Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ ngành linh kiện điện tử, các doanh nghiệp trong nước được kỳ vọng sẽ có nhiều tiến bộ trong sản xuất trong thời gian tới.

Xuất khẩu điện tử máy tính của Việt Nam vươn lên vị trí thứ 11 các thị trường trên toàn cầu Ngành Công nghiệp điện tử của Việt Nam hình thành chậm nhưng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của nền kinh tế. Trong cơ cấu sản xuất, ngành công nghiệp điện tử được chia theo nhóm của mã HS gồm 3 nhóm ngành chính: máy tính, thiết bị viễn thông và thiết bị điện tử tiêu dùng. 

Việt Nam bắt đầu tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị 3C trong ngành điện tử từ năm 2010 (gồm linh phụ kiện, lắp ráp cụm linh kiện, thành phẩm) và trở thành là trung tâm lắp ráp linh kiện điện tử của thế giới. Trong nhóm hàng linh kiện điện tử, vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu chỉ giới hạn ở vai trò là nhà tích hợp các linh kiện. Nhưng trong nhóm thành phẩm của ngành điện tử Việt Nam chủ yếu sản xuất thiết bị truyền thông và điện tử tiêu dùng dẫn đầu. Việt Nam đã có mức tăng trưởng mạnh 20% đối với các sản phẩm điện tử thành phẩm, vượt qua Thái Lan, Philippin, Malaysia và chỉ sau Hàn Quốc về mặt hàng lắp ráp xuất khẩu trong năm 2019, 2020. Xuất khẩu của ngành điện tử của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân cao nhất thế giới ở mức 13,9% trong giai đoạn 2016 – 2020. 

Việt Nam đã vươn lên nhóm các nước xuất khẩu hàng điện tử chủ chốt, từ mức thứ 47 trong năm 2001 lên vị trí thứ 11 trong năm 2020. Đặc biệt, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong năm 2020 đạt 44,58 tỷ USD, tăng 24,1% so với năm 2019. Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đã được xếp hạng thứ hai trên toàn thế giới, với giá trị là 51,18 tỷ USD trong năm 2020, giảm 0,4% so với năm 2019 do ảnh hưởng dịch bệnh. Xét theo chuỗi giá trị toàn cầu, thị trường được chia thành ba phần, gồm các hoạt động thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Việt Nam chủ yếu hội nhập ở phần trung nguồn với giá trị gia tăng thấp hơn, bao gồm các cụm lắp ráp nhỏ như màn hình và các bộ phận đặc biệt, và các sản phẩm hoàn chỉnh như điện tử tiêu dùng, truyền thông và máy tính. 

III.2.5. Phát triển công nghệ kỹ thuật số, thay vì chế tạo chuyển thành “trí tạo”
Cách mạng kỹ thuật số chưa bao giờ chỉ là tạo ra những công nghệ đột phá. Các quốc gia hàng đầu về đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực này như Mỹ và Trung Quốc sở hữu gần 2/3 số bằng sáng chế CNTT mới và các công nghệ liên quan đến máy tính đăng ký hàng năm. Tuy nhiên, đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tương lai sẽ không được quyết định bởi động lực đổi mới, sáng tạo mà là năng lực của quốc gia trong việc tận dụng tối đa các công nghệ kỹ thuật số do các nước khác phát triển.

Để vươn lên phát triển kỹ thuật số, Việt Nam sẽ cần tạo điều kiện để các đơn vị trong nước áp dụng và thích ứng với những công nghệ kỹ thuật số toàn cầu mới. Cho đến nay, Việt Nam đã làm việc này rất tốt. Ngày nay, Việt Nam được so sánh với các đối thủ ngang hàng và có tham vọng về sự phổ biến điện thoại di động (hình 1) và người dân cũng như doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng kết nối tốt với Internet. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam khá hiện đại, phủ khắp các tỉnh thành và do các công ty viễn thông trong nước đầu tư. Việt Nam cũng là điểm đến của một số công ty CNTT hàng đầu thế giới như Apple, Samsung, Intel,…  Điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam và tạo lập một nền tảng đặc biệt cho các doanh nghiệp và đơn vị phát triển trong nước - mô hình được Nhật Bản và Hàn Quốc áp dụng trong những năm 1970 và 1980, và gần đây là Trung Quốc.
Hình1: Đăng ký thuê bao di động trên 100 dân
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Báo cáo Điểm lại gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn trở thành cường quốc kỹ thuật số như mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng XIII thông qua vào tháng 2 năm 2021. Chính phủ cần tập trung giải quyết 3 thất bại của thị trường bằng những giải pháp thông minh. Thất bại của thị trường hạn chế khả năng đạt được kết quả tối ưu mà lẽ ra có thể đạt được với những nguồn lực sẵn có. Khi đó, xã hội có nhiệm vụ khắc phục sự thất bại này, đồng nghĩa với việc Việt Nam cần đảm bảo sự phát triển của lực lượng lao động có kỹ năng kỹ thuật số, sự tham gia của khu vực tư nhân trong nước năng động và tích cực, cùng với khả năng tiếp cận thông tin tốt và an toàn.

Đầu tiên là đảm bảo khả năng cung cấp lực lượng lao động có kỹ năng số (hình 2). Đây là giải pháp trọng tâm vì có tới 1/3 số việc làm hiện có ở Việt Nam có nguy cơ bị mất trong khoảng 5 năm tới do số hóa. Mặc dù chuyển đổi kỹ thuật số sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, những công việc này sẽ đòi hỏi nhiều  kỹ năng mới. Có thể kỳ vọng thị trường lao động sẽ điều chỉnh dần dần do nhu cầu cao về lao động có kỹ năng sẽ làm tăng mức lương tương đối. Điều này sẽ khuyến khích người lao động và doanh nghiệp tăng đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế đã chứng minh rằng người lao động có thể không có thông tin hoặc nguồn lực tài chính để đầu tư vào con đường học vấn dài hơn. Với tốc độ hiện tại, Việt Nam có thể mất 25 năm để có số lượng sinh viên đăng ký vào các trường đại học như tại Thái Lan hiện nay. Ở các quốc gia thành công, chính phủ đã giải quyết thất bại này của thị trường bằng cách (i) loại bỏ các trở ngại pháp lý đối với dịch chuyển lao động; (ii) cung cấp thông tin cho người lao động về các xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động để họ biết khi ra quyết định; (iii) nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề; và (iv) hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động về tài chính khi học những kỹ năng mới.
Hình2: Tỷ lệ người dân có kỹ năng số trong những người có sử dụng thiết bị số
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Nguồn: Báo cáo Điểm lại của Ngân hàng Thế giới, tháng 8/2021

Giải pháp thứ hai là phải đảm bảo khu vực tư nhân trong nước luôn năng động vì chu kỳ đổi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số rất ngắn. Để giữ cho khu vực tư nhân năng động và có động lực áp dụng công nghệ mới, Chính phủ cần đảm bảo duy trì sự cạnh tranh khi một số thị trường gần như bị thống trị một cách tự nhiên bởi những doanh nghiệp hàng đầu về kỹ thuật số do nắm giữ bí quyết, có tác động ngoại lai mạng lưới và lợi thế về quy mô. Đã có thể thấy sự tập trung như vậy trong thị trường băng thông rộng cố định và tăng mạnh trong truyền thông xã hội (với sự thống trị của Facebook) và các phân ngành kỹ thuật số khác, như thương mại điện tử, fintech, tài chính kỹ thuật số và quản lý dữ liệu. Cần có chính sách để giảm bớt các rào cản gia nhập và tăng cường các quy định pháp lý để tránh việc lạm dụng. Đồng thời, ở khía cạnh khác, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nhỏ và có tài năng đang gặp khó khăn về tài chính bằng việc cung cấp cho họ nhiều phương án tài trợ như đã được thực hiện thành công ở một số quốc gia khác, trong đó có Singapore.

Giải pháp thứ ba và cũng là giải pháp cuối cùng là Chính phủ cần tạo điều kiện cho việc tiếp cận dữ liệu và thông tin. Theo định nghĩa, đây là một hàng hóa công vì lợi ích của việc chia sẻ thông tin thường cao hơn chi phí thu thập thông tin đó. Chính phủ có thể nâng cao khả năng tiếp cận thông tin bằng cách liên thông cơ sở dữ liệu của các cấp, các ngành và thông qua sáng kiến ​​dữ liệu mở - trong đó có việc chia sẻ dữ liệu công trực tuyến theo cách thân thiện với người dùng. Chính phủ cũng có thể khuyến khích khu vực tư nhân thu thập và chia sẻ dữ liệu vì các công cụ và nền tảng kỹ thuật số mới đã làm giảm sự độc quyền của Nhà nước. Tất cả những hoạt động này cũng nên tính đến quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu và người dùng dữ liệu.

Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục 3 thất bại thị trường này để đưa đất nước tiến lên trên con đường hướng tới những mục tiêu kinh tế số đầy tham vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hết sức cẩn trọng để Chính phủ không tạo ra những thất bại mới cũng như những can thiệp có mục đích tốt nhưng sai lầm của Chính phủ có thể làm trầm trọng hơn thay vì giải quyết những biến dạng của thị trường và các chính sách khuyến khích ban đầu. Ví dụ như việc sử dụng nguồn lực của Nhà nước cho các chương trình đào tạo không phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chính phủ cũng có thể bảo vệ doanh nghiệp không bị cạnh tranh quá mức, hạn chế sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Về nguyên tắc, các giải pháp của Chính phủ cần được xây dựng và thực hiện trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân và đảm bảo tính minh bạch tối đa nhằm tránh bị các thành phần nhà nước hoặc tư nhân lợi dụng.

Ngành CNHT của Việt nam nói chung và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực riêng cần sự chủ động tích cực nhằm nắm bắt những cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh mới.

KẾT LUẬN
Nhân loại đã và đang trải qua 3 cuộc cách mạng công nghệ và đi kèm với nó là những thời kỳ công nghiệp và kinh tế phát triển mạnh mẽ. Công nghệ chính cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là năng lượng hơi nước (steam power). Công nghệ cho cuộc cách mạng lần thứ hai là động cơ đốt trong (internal combustion engine) và điện khí hóa (electrification), và công nghệ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 mà hiện vẫn đang diễn ra là điện tử (electronics), thông tin (information) và mạng lưới (network)
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đổi mới, sáng tạo trong quy trình sản xuất, nâng cao chuỗi vị thế trong giá trị để chuyển từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) sang trở thành nhà sản xuất thiết kế ban đầu (ODM) hoặc nhà sản xuất thương hiệu riêng (OBM). Những nỗ lực đó đòi hỏi nền tảng mạnh mẽ về CNHT, nếu không muốn chỉ tham gia ở khâu đoạn gia công, lắp ráp. 

Trung Quốc có những tiến triển quan trọng trong thiết lập mạng lưới các nhà cung ứng nội địa về các sản phẩm CNHT, để tăng kết nối hạ nguồn và thượng nguồn: Điện tử; Cơ khí, chế tạo; Ô tô, dệt may…Đây đồng thời cũng là những ngành hàng mà Việt Nam có nhiều tiềm năng và tiến tới phát triển hệ sinh thái hoàn chỉnh hơn từ CNHT đến sản xuất sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. 
Do vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nhân lực là đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), hầu hết các bài học thành công trên thế giới và tại ASEAN đều liên quan đến chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành. 

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh việc gia tăng số lượng nhà cung ứng, nhiều sản phẩm “made in Việt Nam” đã ra đời. Các sản phẩm này đã đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp CNHT trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo, trong đó đã hình thành và phát triển được các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí chế tạo đã tạo nền tảng cho ngành CNHT, giúp các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm nghẽn cần được giải tỏa để các doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu như: Hạn chế về năng lực tổ chức quản lý sản xuất và công nghệ; thiếu nguồn lực để đổi mới; lĩnh vực sản xuất khá giống nhau, cả về trình độ, quy mô, công nghệ và sản phẩm; chưa đủ năng lực cung cấp linh kiện và phụ tùng đáp ứng các yêu cầu để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam còn thiếu các doanh nghiệp “đầu tàu”, đủ khả năng dẫn dắt các lĩnh vực CNHT phát triển. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp cũng chưa được chú trọng do thiếu vốn đầu tư, tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh và thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật cao.
Đánh giá về cơ hội trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp CNHT Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để được kết nối, tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn toàn cầu. Với điểm thuận lợi Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn khi tích cực nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia vào nhiều thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới và đã từng bước đa dạng hóa thị trường cũng như sản phẩm xuất khẩu; phần lớn các rào cản trong thương mại quốc tế dần được dỡ bỏ, thủ tục pháp lý cũng tối giản hơn; môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện… là động lực để ngày càng có nhiều tập đoàn lớn tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 
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